
PHÒNG GD&ĐT ĐÒNG TR.IÈU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỞNG TH HÒNG THẢI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 32/TB-THHTĐ Hồng Thải Đông, ngày 30 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Công khai Quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1; Công khai theo 
Thông tư 36; Nghị quyết Hội đồng trưòng phiên họp thứ nhất nãm học 2023
2024; Quyết định phê duyệt Kẻ hoạch giáo dục; Quyết định phân công nhiệm 

vụ CBGV, NV nhà trưong nãm học 2023-2024

Căn cứ Nghị định sổ  04/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 09/01/2015 “Nghị đinh về thực 
hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chỉnh nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập ” của Chỉnh Pint;

Căn cứ Thông tie số  36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 cùa Bộ Giảo dục 
và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đổi với các cơ sở  giáo dục và đào tạo 
hệ thong giáo dục quốc dân;

Căn cử Thông tư sổ  1 Ỉ/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/05/2020 cùa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc Hướng dan thực hiện dân chít trong hoạt động của cơ sở  
giảo dục công lập;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điểu lệ trường tiểu học;

Căn cứ Công văn sổ  94Ỉ/PGD&ĐT ngày 26/6/2023 cùa Phòng GD&ĐT 
Đông Triều về việc hướng dán tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục mầm non, lớp 1 
và lớp 6 năm học 2023-2024;

Căn cứ Cóng văn sổ  Ỉ355/PGD&ĐT ngày 25/08/2023 cùa Phòng GD&ĐT 
về việc hưởng dan thực hiện nhiệm vụ giảo dục tiêu học, năm học 2023-2024;

Căn cứ K ể hoạch sổ  35/KH-THHTĐ ngày 20/6/2023 cùa trường tiểu học 
Hồng Thải Đông K ế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024;

Căn cứ biên bản tuyển sình lớp ỉ cùa Phòng GD&ĐT Đông Triều;
Căn cứ kể hoạch sổ  47/KH-THHTĐ ngày 28/8/2023 cùa Trxeờng TH Hồng 

Thái Đông về việc thực hiện công khai năm học 2022-2023;
Căn cứ Quyết định sổ  151/QĐ-THHTĐ ngày 30 thảng 08 năm 2023 cùa 

trường Tiểu học Hồng Thái Đông về việc công khai Quyết định phê duyệt kết quả 
tuyển sinh lớp Ị; Công khai theo Thông tư 36; Nghị quyết Hội đồng trường phiên 
họp thứ nhất năm học 2023-2024; Quyết định phê duyệt Ke hoạch giảo dục; Quyết 
định phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường năm học 2023-2024 cùa trirờng 
Tếu học Hồng Thái Đông;

I. Trường Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo công khai Quyết định phê duyệt 
kết quà tuyển sinh lớp 1; Công khai theo Thông tư 36; Nghị quyết Hội đồng trường
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phiên họp thứ nhất năm học 2023-2024; Ọuyél định phê duyệt Ke hoạch giáo dục; 
Quyết dịnh phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường năm học 2023-2024 cùa 
trường Tiều học nồng Thái Đông cụ thể như sau:

1. Quyết định phê duyệt kết quà tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024
2. Các biểu mẫu 05, 07, 08 theo Thông tư 36;
3. Nghị quyết Hội dồng trường phiên họp thứ nhất năm học 2023-2024;
4. Quyết dịnh phô duyệt Ke hoạch giáo dục;
5. Quyết dịnh phân cone nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường năm học 2023

2024;
II. Thòi gian công khai: 30 ngày (  từ ngày 30/08/2023 đến ngày 

30/09/2023)
III. Địa điểm công khai: Bàng thông báo, trang \veb của nhà trường.
Trên dây lả Thông báo công khai Quyết dịnh phê duyệt két quả tuyền sinh 

lớp 1; Công khai theo Thông tư 36; Nghị quyết Hội dồng trường phiên họp thứ 
nhất năm học 2023-2024; Quyết dịnh phê duyệt Ke hoạch giáo dục; Quyết định 
phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường năm học 2023-2024.

Nari nhận:
- CBGV-NV(n/b);
- Lưu: IISCK.
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U B N D  THỊ X Ả  ĐÔNG TRIỀU CỘNG HOÀ X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N A M
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 354/QĐ-PGD&ĐT Đôns  Triều, ngày 14 tháng 8 năm 2023

QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 tiểu học 

Năm học 2023-2024

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định sổ  1128/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của ủy ban nhân 
dân thị xã Đông Triều ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và 
cơ cấu tổ chức cùa Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

Căn cứ Công văn sổ  1133/SGDĐT-GDPT ngày 14/5/2023 của Sở Giảo 
dục và Đào tạo về việc hưởng dan tuyển sinh vào lớp ỉ năm học 2023-2024;

Căn cứ Quyết định số  1345/ỌĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND thị xã  
Đông Triều về việc phân vùng tuyến sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS năm học 
2023-2024;

Căn cử Công văn số  941/KH-PGD&ĐT ngày 19/6/2023 cùa Phòng Giảo 
dục và Đào tạo về việc hướng dan tuyển sinh vào các cơ sở giảo dục mâm non, 
lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 -2024;

Xét đề nghị cùa bộ phận chuyên môn Tiểu học-Phòng GD&ĐT.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuỵển sinh lớp 1 tiểu học, năm học 2023-2024 
cho 2668 học sinh của 22 trường tiểu học và 03 TH&THCS trên địa bàn thị xã 
(có bảng số liệu và danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao cho Hiệu trường trường các trường tiểu học, TH&THCS trên 
địa bàn thị xã căn cứ danh sách học sinh được công nhận trúng tuyển bố trí phân 
lớp theo đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 
số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận Chuyên môn Tiểu học, các bộ phận liên quan của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trường trường tiểu học, TH&THCS và các học sinh 
có tên trong Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhộn:
- UBND thị xâ (b/cáo)
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu; VT, CMTIỈ.

ThạimThĩThanh Tâm
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\>1 G' ' vi' ) ĩ| Kct quà tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024

Stt Trường số học sinh 
trúng tuyển Số lớp Ghi chú

1 Tiểu học An Sinh 116 5
2 Tiểu học Nguyễn Huệ 69 3
3 Tiểu học Binh Ducmg 128 4
4 Tiểu học Thủy An 71 3
5 Tiểu học Kim Đồng 130 4
6 Tiểu học Đức Chính 71 2
7 Tiểu học Xuân Sơn 93 3
8 Tiểu học Lê Hồng Phong 93 3
9 Tiểu học Hưng Đạo 111 3
10 Tiểu học Tràng An 118 4
11 Tiểu học Bình Khẽ 179 6
12 Tiểu học Kim Sơn 137 4
13 Tiểu học Quyết Thắng 152 5
14 Tiểu học Mạo Khê A . 55 2
15 Tiểu học Mạo Khò B 116 4
16 Tiểu học Vĩnh Khê 226 7
17 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ 53 2
18 Tiểu học Yên Đức 61 2
19 Tiểu học Yên Thọ 103 3
20 Tiểu học Hoàng Quế 137 5
21 Tiểu học Hồng Thái Đông 171 6
22 Tiểu học Hồng Thái Tây 131 4
23 TH&THCS Việt Dân 46 2
24 TH&THCS Tân Việt 40 2
25 TH&THCS Tràng Lương 61 2

T ống 2668 90
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, ^ DANH SÁCIỈ
, -^HỌÒSỈỊSH TRÚNG TUYÈN VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIÊU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG, NĂM HỌC 2023-2024

:ỊỒ; '  ,N 1-  i (Kèm theo Quyết định so 354/QD-PCD&ĐTngày 14/8/2023 cùa Phòng CD&ĐT)
/■'. c■‘ ỹ__________ > i___________________________________________________________________________________

TT
V ; .

Họ ten học sinh Ngày sinh Giới
tính

Dân
tộc

Mã định danh 
học sinh Noi thường trú Noi ở hiện tại Ghi

chú

1 Vũ Thanh Hương 02/11/2017 Nữ Kinh 022317010755 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quãng Ninh

2 Nguyễn Hoàng Khả Nhi 10/10/2017 Nừ Kinh 022317007407 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Đông Triều-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

3 Phạm Hữu Hùng 19/07/2017 Nam Kinh 022217004967 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Dông Triều-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

4 Khúc Thành Danh 26/05/2017 Nam Kinh 022217005238 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

5 Nguyễn Bảo Khánh Hưng 20/08/2017 Nam Kinh 022217006591 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quãng Ninh

6 Lương Minh Nhật 11/05/2017 Nam Kinh 022217003248 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

7 Lê Gia Phúc 22/02/2017 Nam Kinh 022217001407 Thượng Thông-Hồnc Thái Đông 
Đông Triều-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Dông Triều -Quàng Ninh

8 Lê Minh Đức 22/02/2018 Nam Kinh 022217001409 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Dông Tricu-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quãng Ninh

9 Nguyễn Vũ Hà My 19/09/2017 Nữ Kinh 022317008079 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Đông Tricu-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Dông Dông Triều -Quàng Ninh

10 Nguyễn Phương Chi 11/04/2017 Nữ Kinh 022317002142 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Đông Triểu-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Dông Đông Triều -Quảng Ninh
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TT Họ ten học sinh Ngày sinh Giới
tính

Dân
tộc

Mã định danh 
học sinh Nữi thường trú Noi ở  hiện tại Chi

chú

11 Đỗ Quốc Long 02/05/2017 Nam Kinh 022217004000 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Dông Tricu-Quãng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

12 Lê Đãng Khôi 25/08/2017 Nam Kinh 022217006178 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Ọuáng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quàng Ninh

13 Khúc Tiến Phát 27/06/2017 Nam Kinh 022217004508 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Đông Triều-Quãng Ninh

Thượng Thông - Hổng Thái 
Dông Dông Triều -Quáng Ninh

14 Lc Minh Vân 27/12/2017 Nữ Kinh 022317009972 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Dông Triều-Quãng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quàng Ninh

15 Nguyễn Vũ Bảo An 02/06/2017 Nam Kinh 022217003943 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quâng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Dõng Dõng Triều -Quảng Ninh

16 Vũ Thào Vân 05/08/2017 Nữ Kinh 022317005272 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Đông Triều-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Dông Triều -Quàng Ninh

17 Lê Anh Thư 09/05/2017 Nữ Kinh 022317003095 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quãng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Dông Đông Triều -Quảng Ninh

18 Vũ Bão Ngọc 08/05/2017 Nữ Kinh 022317002844 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Dông Trièu-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Dông Dông Triều -Quãng Ninh

19 Lc Trần Hạ Vy 06/11/2017 Nữ Kinh 022317008199 Thượng Thông-Hồng Thãi Đông 
Đông Triều-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

20 Nguyễn Hoảng Sơn 03/03/2017 Nam Kinh 022217002093 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Đông Triều-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Dông Đông Triều -Quãng Ninh

21 Nguyễn Duy Anh 03/05/2017 Nam Kinh 022217003280 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

22 Lương Gia Bảo 29/04/2017 Nam Kỉnh 022217002996 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Dông Tricu-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh
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TT Họ ten học sinh Ngày sinh Giói
tính

Dân
tộc

Mã định danh 
học sinh Nơi thưống trú Nơi ờ hiện tại Ghi

chú

23 Nguyễn Thai Sơn 20/07/2017 Nam Kinh 022217005777 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Dông Tricu-Quãng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

24 Phạm Thu Diễm 05/02/2017 Nữ Kinh 022317000597 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Dông Triều-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Dông Đông Triều -Quảng Ninh

25 Nguyễn Thanh Trúc 08/07/2017 Nữ Kinh 022317005625 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Đông Triều-Quáng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Tricu -Quảng Ninh

26 Lẽ Trang Nguyên 17/07/2017 Nữ Kinh 022317006235 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quáng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

27 Nguyễn Bảo Ngọc 23/11/2017 Nữ Kinh 022317010319 Thượng Thông-Hồng Thái Dông 
Đông Tricu-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

28 Lê Đăng Khôi 17/10/2017 Nam Kinh 022217008080 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Dông Dông Triều -Quảng Ninh

29 Phạm Hãi Bủng 26/11/2017 Nữ Kinh 022317008739 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Tricu-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quàng Ninh

30 Trịnh Xuân Phúc 28/04/2017 Nam Kinh 022217002760 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Tricu-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồnc Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

31 Bùi Bảo Trâm 15/02/2017 Nữ Kinh 022317001005 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Trièu-Quảng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Dông Đông Triều -Quảng Ninh

32 Lẻ Dức An 16/09/2017 Nam Kinh 022217007021 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Trièu-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đông Triều -Quảng Ninh

33 Nguyễn Mạnh Giáp 14/10/2017 Nam Kinh 022217009002 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quàng Ninh

Thượng Thông - Hổng Thái 
Đông Dông Triều -Quảng Ninh

34 Hoàng Minh Đạt 05/05/2017 Nam Kinh 022217002990 Thượng Thông-Hồng Thái Dõng 
Đông Triều-Quáng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đông Đòng Triều -Quảng Ninh
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TT Họ ten học sinh Ngày sinh Giới
tính

Dân
tộc

Mã định danh 
học sinh Noi thường trú Noi ờ hiện tại Ghi

chú

35 Nguyen Vũ Trà My 23/10/2017 Nữ Kinh 031317011980 Thượng Thông-Hồng Thái Đông 
Đông Tricu-Quãng Ninh

Thượng Thông - Hồng Thái 
Đỏng Đông Triều -Quảng Ninh

36 Lê Bảo An 23/10/2017 Nữ Kinh 022317008430 Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yen Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

37 Nguyễn Ngọc Tăm Đan 21/11/2017 Nữ Kinh 022317010551 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

38 Lẽ Gia Phát 05/12/2017 Nam Kinh 022217010216 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yẽn Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

39 Phạm Bào Anh 11/06/2017 Nữ Kinh 022317005300 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yen Dưỡng - Hồng Thái Đòng 
Đông Triều - Quảng Ninh

40 Dương Quỳnh Anh 28/07/2017 Nữ Kinh 022317006703 Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Trièu - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

41 Bùi Đoàn Trâm Anh 21/08/2017 Nữ Kinh 022317005626 Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

42 Nguyễn Thanh Bách 04/05/2017 Nam Kinh 022217002899 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đỏng Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

43 Lê Minh Hằng 16/05/2017 Nữ Kinh 022317003127 Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

44 Đỗ Phương Thảo 07/04/2017 Nam Kinh 022317002138 Yen Dường - Hồng Thái 
ĐôngĐông Trièu - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái 
ĐòngĐông Triều - Quãng Ninh

45 Dương Tùng Lâm 02/02/1017 Nam Kinh 022217000397 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triêu - Quãng Ninh

46 Lê Tủ Vy 09/04/2017 Nữ Kinh 022317002121 Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đòng Triều - Quảng Ninh

Yen Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triêu - Quàng Ninh i
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47 Nguyễn Hoàng Minh Anh 27/10/2017 Nam Kinh 022217009905 Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quáng Ninh

48 Nguyễn 1 lương Thào 18/02/2017 Nam Kinh 022317001628
Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 

Đông Triều - Quáng Ninh
Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 

Dông Triều - Quảng Ninh

49 ĐặngThế I lải Lâm 31/05/2017 Nam Kinh 022217003776 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh

50 Bùi Kièu An 31/12/2017 Nữ Mườ
ng

022317010203 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

51 Tô Gia Linh 15/03/2017 Nữ Kinh 022317001923 Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

52 Lỏ Việt Tiến 18/10/2017 Nam Kinh 022217008455 Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

53 Vũ Đăng Truông An 30/04/2017 Nam Kinh 022217002871 Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

54 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 26/08/2017 Nữ Kinh 022317005891 Yên Dưỡng - Hồng Thãi Dông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh

55 Lê Ngọc Yen 13/02/2017 Nữ Kinh 022317001584 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

56 Trần Thị Thanh Thảo 24/12/2017 Nữ Kinh 022317010100 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

57 Nguyễn Hà Thu 09/10/2017 Nữ Kinh 022317007357 Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưõmg - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

58 Dương Thảnh Đạt 02/02/2017 Nam Kinh 022217000393 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh
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59 Phạm Thành Đạt 17/10/2017 Nam Kinh 022217008211 Yên Dưỡng - Hồng Thái 
ĐôngĐông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái 
ĐõngĐông Triều - Quãng Ninh

60 Phạm Gia Bảo 20/12/2017 Nam Kinh 022217010660 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hổng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

61 Đỗ Khánh Ngọc 13/08/2017 Nữ Kỉnh 022317006077 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

62 Lẽ Ngọc Anh 07/08/2017 Nữ Kinh 022317005683 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

63 Lẽ Thủy Anh 07/08/2017 Nữ Kỉnh 022317005684 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưõng - Hồng Thái Dõng 
Đông Triều - Quảng Ninh

64 Nguyễn Vân Anh 06/03/2017 Nữ Kinh 022317001787 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

65 Trần Đức Anh 23/11/2017 Nam Kinh 022217010246 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

66 Lê Gia Bào 09/09/2017 Nam Kinh 022217006945 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

67 Trần Trọng Binh 12/12/2017 Nam Kinh 022217010374 Yên Dưỡng - Hổng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

68 Lê Thành Công 11/09/2017 Nam Ki nil 022217007020 Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

69 Hoàng Quyết Chí 20/03/2017 Nam Kinh 022217002339 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

70 Phạm Du 09/02/2017 Nam Kỉnh 022217000787 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều-Quảng Ninh t

— a é x

Scanned withm CamScanner



TT Họ ten học sinh Ngày sinh Giới
tinh

Dân
tộc

Mã định danh 
học sinh Noi thưòmg trú Nơi ờ hiện tại Ghi

chú

71 Nguyên Hữu Duy 14/11/2017 Nam Kinh 022217010037 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

72 Phạm Thị Ngọc Điém 04/12/2017 Nữ Kinh 022317009134 Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quáng Ninh

73 Nguyễn Minh Dửc 01/05/2017 Nam Kinh 022217002756 Yên Dưỡng - Hồng Thái Dỏng 
Đông Triều - Quãng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

74 Lẽ Dinh Hiồu 04/11/2017 Nam Kinh 022217008916 Yên Dưỡng - Hồng Thái 
ĐôngDông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái 
ĐôngĐông Triều - Quảng Ninh

75 Dào Nguyễn Phúc Hưng 12/05/2017 Nam Kinh 022217003283 Yên Dưững - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

76 Nguyễn Gia Hưng 02/10/2017 Nam Kinh 022217007939 Yên Dưững - Hồng Thái Đỏng 
Đông Triều - Quãng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

77 Phạm Minh Khánh 28/08/2017 Nam Kinh 022217008836 Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

78 Phạm Đăng Khôi 15/01/2017 Nam Kinh 022217000185 Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Dõng Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đỏng Triều - Quãng Ninh

79 Trần Trà Mi 17/04/2017 Nữ Kinh 022317002463 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dòng Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

80 Nguyễn Thảo Nguyên 28/08/2017 Nữ Kinh 022317005924 Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quãng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quàng Ninh

81 Phạm Dăng Tấn 20/08/2017 Nam Kinh 022217006165 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

82 Lê Minh Tuấn 05/08/2017 Nam Kinh 022217006148 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh
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83 Phạm Hoàng Tùng 09/01/2017 Nam Kinh 022217000265 Yen Dưỡnc - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dỏng Triều - Quảng Ninh

84 Vũ I lương Thào 27/10/2017 Nữ Kinh 022317009591 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quãng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

85 Dồ Anh Thư 27/01/2017 Nữ Kinh 022317000411 Yên Dưỡng - Hồng Thái Dõng 
Đông Trièu - Quảng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quàng Ninh

86 Trần Phạm Anh Thư 03/07/2017 Nữ Kinh 022317004859 Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quãng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thải Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

87 Phạm Đình Vũ 07/10/2017 Na
m Kinh 022217008062 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 

Đông Triều - Quáng Ninh
Yên Đưởng - Hồng Thái Dõng 

Dông Triều - Quảng Ninh

88 Nguyễn Hà Vy 20/11/2017 Nữ Kinh 022317009450 Yên Dưỡng - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Yên Dưõng - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quàng Ninh

89 Nguyễn Gia Huy 30/08/2017 Nam Kinh 030217000744 Yên Dưỡng - Hồng Thái 
DôngĐông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái 
DôngĐông Triều - Quảng Ninh

90 Nguyễn Dửc Phúc 10/08/2016 Nam Kinh 022216005604 Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Yên Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quáng Ninh

91 Đỗ Huyền Anh 06/05/2017 Nữ Kinh 022317002893 Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quãng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

92 Dỗ Linh Chi 12/09/2017 Nữ Kinh 022317006370 Tân Yen - Hồng Thái Dông 
Dông Triều - Quãng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đòng 
Đông Triều - Quãng Ninh

93 Vũ Thị Lan Chi 01/01/2017 Nữ Kinh 022317000010 Tân Yen - Hồng Thái Dông 
Dông Triều - Quãng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

94 Vũ Nhật Diệu 08/03/2017 Nữ Kinh 022317001660 Tân Yen - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Dông 
Dông Triều - Quãng Ninh
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95 Vũ Anh Dũng 14/11/2017 Nam Kinh 022217009327 Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quãng Ninh

96 Vũ Nhật Hưng 28/02/2017 Na
m Kinh 022217001284 Tân Yên - Hồng Thái Đông 

Dông Triều - Quáng Ninh
Tăn Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

97 Bùi Gia Hưng 08/09/2017 Na
m Kinh 022217006829 Tân Yên - Hồng Thái Đông 

Đông Triều - Quảng Ninh
Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

98 Lẽ Đỗ Minh Khang 27/06/2017 Na
m Kinh 022217004396 Tân Yên - Hồng Thái Đông 

Đông Triều - Quãng Ninh
Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

99 Hoàng Thiên Kim 27/08/2017 Nữ Kinh 022317005894 Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Dõng 
Đông Triều - Quảng Ninh

100 Lương Thị Ngọc Lan 24/10/2017 Nữ Kỉnh 030317009979 Tản Yên - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

101 Nguyễn Hoàng Long 04/06/2017 Na
m Kinh 022217003747 Tân Yẻn - Hồng Thái Đông 

Đông Triều - Quãng Ninh
Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

102 Trịnh Hă Lương 02/12/2017 Nữ Kinh 022317008971 Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quãng Ninh

Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

103 Nguyễn Khánh Ly 20/04/2017 Nữ Kinh 022317002524 Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quãng Ninh

104 Trịnh Ngọc Thào Nguyên 03/04/2017 Nữ Kinh 022317001253 Tân Yen - Hồng Thủi ĐôngĐông 
Triều - Quãng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái 
ĐõngĐông Triều - Quảng Ninh

105 Lê Đại Phong 03/03/2017 Kinh 022217002467 Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

Tản Yen - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quãng Ninh

106 Tran Thu Phương 11/07/2017 Nữ Kinh 022317004405 Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh
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107 Trằn Minh Thư 25/11/2017 Nữ Kinh 022317008910 Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Đòng Triều - Quảng Ninh

Tân Yén - Hồng Thái Đông 
Đỏng Triều - Quảng Ninh

108 Bùi Nguyễn Thảo Tiên 11/09/2017 Nữ Kỉnh 022317006677 Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Tán Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quáng Ninh

109 Đinh Quang Tiến 02/11/2017 Kinh 022217008798 Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quáng Ninh

110 Lê Phương Trà 22/05/2017 Nữ Kinh 022317003321 Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

111 Nguyễn Hữu Túc 18/11/2017 Kinh 022217009328 Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

112 Nguyễn Cao Gia Tuệ 16/03/2017 Nữ Kinh 022317010736 Tân Yen - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quáng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đòng Triều - Quãng Ninh

113 Nguyễn Ánh Tuyết 27/08/2017 Nữ Kinh 022317006453 Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đòng 
Đông Triều - Quảng Ninh

114 Nguyễn Thào Vy 16/08/2017 Nữ Kinh 022317005490 Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Trièu - Quãng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

115 Nguyễn Lê Thào Vy 16/03/2017 Nữ Kinh 022317001820 Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

Tân Yên - Hồng Thái Đòng 
Đòng Triều - Quảng Ninh

116 Nguyễn Xuân Đức 08/05/2017 Na
m Kinh 022217003235 Tân Yen - Hồng Thái Đông 

Đủng Tricu - Quãng Ninh
Tân Yên - Hồng Thãi Đông 
Đỏng Triều - Quàng Ninh

117 Nguyễn Bá Đức 13/08/2017 Nam Kinh 022217005736 Tân Yên - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Tàn Yên - Hổng Thái Đông 
Đỏng Triều - Quàng Ninh

118 Vũ Phạm Bão An 21/08/2017 Nữ Kinh 022317006861 Tân Lập - Hồng Thái Dòng 
Đông Triều - Quàng Ninh

Tân Lập - Hồng Thái Đông 
ĐòngTriều - Quàng Ninh
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tinh

Dân
tộc

Mã dịnh danh 
học sinh

Nơi thường trú Nơi ờ hiện tại Ghi
chú

119 Nguyễn Minh An 11/05/2017 Nam Kinh 022217003298 Tân Lập - Hồng Thái ĐôngĐông 
Triều - Quảng Ninh

Tân Lập - Hồng Thái 
DôngĐủng Triều - Quảng Ninh

120 Nguyền Minh Ánh 07/01/2017 Nữ Kinh 022317000053 Tân Lập - Hồng Thái Dông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Tân Lập - Hổng Thái Đông 
Dông Triều - Quáng Ninh

121 Vũ Mộc Quế Anh 05/03/2017 Nữ Kinh 022317002099 Tân Lập - Hồng Thái Dông 
Dông Triều - Quáng Ninh

Tân Lập - Hổng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh

122 Vũ Thị Khánh Chi 31/05/2017 Nừ Kinh 022317003558
Tân Lập - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Tân Lập - Hổng Thái Đông 
Dông Triều - Quãng Ninh

123 Nguyễn Ngọc Khánh 24/03/2017 Nữ Kinh 022317002290 Tân Lập - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quãng Ninh

Tân Lập - Hồng Thái Dông 
Dông Triều - Quảng Ninh

124 Nguyễn Gia Linh 08/08/2017 Nữ Kinh 022317005489 Tân Lụp - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Tân Lập - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

125 VŨ Hả My 17/08/2017 Nữ Kinh 022317005599 Tân Lập - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quảng Ninh

Tân Lập - Hồng Thái Dône 
Dông Triều - Quảng Ninh

126 Phạm Hoàng Nam 02/02/2017 Nam Kinh 022217000438 Tân Lập - Hồng Thái Dông 
Dông Triều - Quảng Ninh

Tân Lập - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

127 Vucmg Thị Minh Nhi 23/08/2017 Nữ Kinh 022317008879 Tân Lập - Hổng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Tân Lụp - Hổng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

128 Ngô Thị Kiều Oanh 04/04/2017 Nữ Kinh 022317002174 Tân Lập - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quãng Ninh

Tân Lập - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

129 Dỗ Thị Hương Tràm 13/09/2017 Nữ Kinh 022317006277 Tân Lặp - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

Tân Lập - Hồng Thái Đông 
Dỏng Triều - Quảng Ninh

130 Phạm Thành Dỏng 21/11/2017 Nam Kinh 022217009602 Tân Lập - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

Tân Lập - Hồng Thái Dông 
Dông Triều - Quảng Ninh

%
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TT Họ ten học sinh Ngày sinh Giói
tính

Dân
tộc

ÌMă định (lanh 
hục sinh Noi thường trú Nơi ỡ  hiện tại Chi

chú

131 Nguyen Hoài Bào Ngọc 09/09/2017 Nữ Kinh 022317007910 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đỏng 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đỏng 
Đông Trièu - Quãng Ninh

132 Nguyền 'Iliào Nguyên 31/10/2017 Nữ Kinh 022317007976 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đổng Dông 
Triều - Quáng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quáng Ninh

133 Nguyên Thj Kim Ngân 16/10/2017 Nữ Kinh 022317007523 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quãng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

134 Bùi Kim Anh 02/10/2017 Nữ Kinh 022317010731 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quáng Ninh

135 Nguyễn Bào Trung 07/10/2017 Nam Kinh 022217007933 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đỏng 
Triều - Quàng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

136 Lưcmg Phưomg Thào 05/04/2017 Nữ Kinh 022317002181 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đỏng 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

137 Nguyễn Phương Linh 29/01/2017 Nữ Kinh 022317000650 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

138 Trương Trâm Anh 24/03/2017 Nữ Kinh 022317002196 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

139 Ngô Minh Quân 08/08/2017 Nam Kinh 022217006100 VTnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đỏng Triều - Quàng Ninh

140 Nguyễn Ánh Dương 25/10/2017 Nữ Kinh 022317007670 VTnh Thái - Hồng Thái Dông Đông 
Triều - Quãng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

141 Nguyễn Duy Tiến 31/01/2017 Nam Kinh 022217000317 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều-QuãngNinh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đỏng 
Dông Triều - Quảng Ninh

142 Trương Phúc Hưng 03/07/2017 Nam Kinh 022217004790 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh



TT Họ ten học sinh Ngày sinh Giói
tính

Dân
tộc

Mã định danh 
học sinh Noi thường trú Noi ã  hiện tại Ghi

chú

143 Doãn Thiên Đức 23/08/2017 Nam Kinh 022217006298 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Dông 
Triều - Quàng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

144 Vũ Khánh Huyền 21/03/2017 Nữ Kinh 022317001785 Vĩnh Thái - Hồng Thái Dông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quáng Ninh

145 Nguyễn Thị Minh Thu 06/07/2017 Nữ Kinh 022317004354 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Dông 
Triều - Quãng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Dông 
Đông Triều - Quàng Ninh

146 Nguyễn Anh Ticn 19/02/2017 Nam Kinh 022217001074 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quàng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

147 Lại Tuấn Kiệt 14/02/2017 Nam Kinh 022217000797 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quãng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

148 Nguyễn Gia Huy 23/10/2017 Nam Kinh 022217008392 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

149 Vũ Hữu Trung 16/07/2017 Nam Kinh 022217005762 VTnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quàng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh

150 Nguyễn Đăng Việt Hoàng 11/09/2017 Nam Kinh 022217006787 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảnc Ninh

151 Nguyễn Dức Tri 01/08/2017 Nam Kinh 022217005611 Vĩnh Thái - Hồng Thái Dông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

152 Nguyễn Thu Phương 22/07/2017 Nữ Kinh 022317005287 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

153 Phạm Đình Nhân 27/06/2017 Nam Kinh 022217004495 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Dông Triều - Quảng Ninh

154 Bùi Ngọc Phương Uycn 24/04/2017 Nữ Kinh 022317003326 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quàng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quảng Ninh
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TT Họ ten học sinh Ngày sinh Giói
tính

Dân
tộc

ÌHã dịnh danh 
học sinh Noi thưòng trú Noi ỡ  hiện lại Ghi

chú

155 Lẽ Thị Trà My 18/05/2017 Nữ Kinh 022317003141 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đỏng Đông 
Tricu - Quáng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đỏng 
Đỏng Triều - Quáng Ninh

156 Ngõ Gia Bảo 19/06/2017 Nam Kinh 031217013928 VTnh Thái - Hóng 1'hai Đỏng Dỏng 
Triều - Quàng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đỏng 
Đỏng Triều - Quàng Ninh

157 Nguyễn Phạm Trá My 18/04/2017 Nữ Kinh 022317002450 Vĩnh Thái - Hồng Thái Dông Đông 
Triều - Quãng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đóng Triều - Quảng Ninh

158 Phạm Đức Long 12/03/2017 Nam Kinh 022217001607 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đỏng Đông 
Triều - Quàng Ninh

VTnh Thái - Hồng Thái Đỏng 
Dỏng Triều - Quáng Ninh

159 Vương Quỳnh Như 17/04/2017 Nữ Kinh 030317012854 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đông 
Triều - Quảng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đỏng Triều - Quãng Ninh

160 Phạm Quỳnh Trang 03/07/2017 Nừ Kinh 022317004352 Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông Đòng 
Triều - Quáng Ninh

Vĩnh Thái - Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

161 Vũ Kiều Vãn Giang 01/03/2017 Nữ Kinh 022317001525 Hồng Phong - Đông Triều 
Quảng Ninh

Tản Lặp-Hồng Thái Đông 
Đông Triều - Quãng Ninh

162 Vũ Thái Bảo 27/10/2017 Kinh 022217008674 Khu Bí Thượng - Phưomg Dông 
Uông Bí - Quảng Ninh

Tân Yên-Hồng Thái Đỏng 
Đông Triều - Quàng Ninh

163 Phạm Quỳnh Chi 05/06/2017 Nữ Kinh 022317003505 Tổ 3, Khu 8 - Thanh Sơn 
Uóng Bí - Quảng Ninh

Tàn Yẽn-HÒng Thủi Đông 
Đông Triều - Quáng Ninh

164 Phạm Minh Nhật 23/09/2017 Kinh 022217007865 Tố 4, Quỳnh Trung - Đại YcnHạ 
Long - Quãng Ninh

Tân Yên-Hồng Thủi 
ĐôngĐông Triều - Quãng Ninh

165 Bùi Anh Thư 15/12/2017 Nữ Kinh 0343170016235 Thụy Lũng Tây - Quốc Tuan 
Kiền Xương - Thái Bình

Tân Yẽn-HÒng Thủi Đông 
Đông Triều - Quàng Ninh

166 Đỗ Ngọc Bão Lâm 31/03/2017 Nữ Kinh 036317014187 Nghĩa Thành - Nghĩa 1 lưng 
Nam Dịnh

Yên Dưỡng - Hồng Thãi Đông 
Đỏng Trièu - Quãng Ninh



TT llọ tòn học sinh Ngày sinh Giói
tính

Dân
tộc

Mã định tlanh 
học sinh Noi thường trú Noi ở hiện tại Ghi 1 

chú

167 Vũ Nguvèn l.inh An 17/02/2017 Nam Kinh 022317000807 Phường Yên Hài - Quáng Yên 
Quàng Ninh

Yen Dưỡng - Hồng Thái Đông 
Dỏng Triều - Quảng Ninh

16S Nguyễn Dức Duy 17/08/2017 Nam Kinh 030217008735 Duy Tân - Kinh Môn - Hài Dương
Thượng Thông - Hông Thái 
Đông Đông Triều - Quảng 

Ninh

169 Vù Thanh Phong 25/01/2017 Nam Kinh 022217000294 Minh Thành - Quảng Yên 
Quãng Ninh

Thượng Thông - Hông Thái 
Đỏng Đỏng Triều - Quảng 

Ninh

170 Hoàng Nguyên Linh Chi 15/02/2017 Nữ Kinh 022317000675 Hoành Mô - Hồng Thái Tây 
Dỏng Triều- Quảng Ninh

Thượng Thông - Hông Thái 
Đỏng Dông Triều - Quàne 

Ninh

171 Hà An Khang 01/02/2017 Nam
1

Kinh 022317012921 Thanh Mỹ - Thanh Chương 
Nghệ An

Thượng Thông - Hông Thái 
Đỏng Đông Triều - Quảng 

Ninh
(Àn định danh sách có 171 học sinh)
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PHÒNG GD&ĐT ĐỎNG TRIÊU 
TRƯỜNG TIẾU IIỌC HÒNG THAI ĐỎNG

Biểu mẫu 05

Ẩ x THÔNG BÁO
Cam ket chat lượng giáo due của trường Tiểu học, năni học 2023- 2024

(Kèm theo Thông tirsổ 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 thảng 12 năm 2017 của
Bộ Giảo dục và Đào tạo)

1 sn Nội dung Chia theo khổi lớn
Lóp 1 Lóp 2 Lóp 3 Lóp 4 Lớp 5

I Điều kiộn tuyển 
sinh

Học sinh sinh 
năm 2017, học 
sinh thường 
trú tại 5 thôn 
của xã Hồng 
Thái Đông

HS hoàn 
thành
chương trinh 
lớp 1

HS hoàn 
thành
chương trinh 
lớp 2

HS hoàn 
thành chương 
trình lóp 3

HS hoàn thành 
chương trinh 
lớp 4

II

Chương trình 
giáo dục mà cơ 
sỡ giáo dục tuân 
thủ

Chương trình 
của

BGD&ĐT

Chương 
trình của 
BGD&ĐT

Chương 
trình của 
BGD&ĐT

Chương 
trình của 
BGD&ĐT

Chương trình 
của BGD&ĐT

III

Vcu cầu về phối 
họp giữa cơ sờ 
giáo dục và gia 
đình.

Yêu cầu về thái 
dộ học tập của 
học sinh

Gia đỉnh kết 
hợp với nhà 
trường hướng 
dẫn học sinh 
thực hiện 
nhiệm vụ năm 
học 2023 - 
2024

Gia dinh kết 
họp với nhà 
trường 
hướng dẫn 
học sinh thực 
hiện nhiệm 
vụ năm học 
2023 - 2024

Gia đinh kết 
hợp với nhà 
trường
hướng dẫn 
học sinh 
thực hiện 
nhiệm vụ 
năm học 
2023 - 2024

Gia dinh kết 
họp với nhà 
trường hướng 
dẫn học sinh 
thực hiện 
nhiệm vụ năm 
học 2023 - 
2024

Gia đình kết 
hợp với nhà 
trường hướng 
dẫn học sinh 
thực hiện 
nhiệm vụ năm 
học 2023 - 
2024

IV

Điều kiện cơ sờ 
vật chất của cơ 
sờ giáo dục cam 
kểt phục vụ học 
sinh (như các 
loại phòng phục 
vụ học tập, thiết 
bị dạy học, tin 
học...)

Nhà trường có 
dụ phòng học, 
dồ dùng thiết 
bị dạy học 
phục vụ hoạt 
động dạy và 
học.

Nhà trường 
có đù phòng 
học, đồ dùng 
thiết bj dạy 
học phục vụ 
hoạt dộng 
dạy và học.

Nhà trường 
cỏ đủ phòng 
học, dồ dùng 
thiết bị dạy 
học phục vụ 
hoạt động 
dạy và học. 
Nhà trường 
có phòng tin 
học dạy 
chuomg trinh 
tin học cho 
học sinh từ 
khối 3 đến
khối s , khối
3 học 1 
tiết/tuan.
HS học 
Tiếng Anh 4

Nhà trường có 
đủ phòng học, 
dồ dùng thiết 
bị dạy học 
phục vụ hoạt 
động dạy và 
học.
Nhà trường cỏ 
phòng tin học 
dạy chương 
trình tin học 
cho học sinh 
từ khối 3 đến
khối s ,  khối 4
học 1 
tiểưtuần.

HS học Tiếng 
Anh 4 tiết/

Nhà trường cỏ 
dù phòng học, 
đồ dùng thiết 
bị dạy học 
phục vụ hoạt 
động dạy và 
học.
Nhà trưởng có 
phòng tin học 
dạy chương 
trình tin học 
chọ học sinh từ 
khối 3 dến 
khối 5, khối 5 
học 2 tiếưtuần.

HS học Tiếng 
Anh 4 tiết/



1 tiết1 tuần uần t 1lân

V

Các hoạt dộng 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt của 
học sinh ở cơ sỡ 
giáo dục

Học sinh được 
tham gia vào 
các hoạt động 
ngoài giờ lên 
lớp: The dục, 
múa hát tập 
thể, vân nghệ, 
các hoạt động 
theo chủ điểm 
từng tháng và 
các hoạt động 
do cấp trên chi 
dạo to chức.

Học sinh 
dược tham 
gia vào các 
hoạt dộng 
ngoài giờ lên 
lop: Thẻ dục, 
mua hát tập 
thể, văn 
nghệ, các 
hoạt dộng 
theo chủ 
điếm từng 
tháng và các 
hoạt động do 
cấp trên chi 
dạo tổ chức.

Học sinh 
được tham 
gia vào các 
hoạt dộng 
ngoài giờ lẽn 
lóp: Thề dục, 
múa hát tập 
thể, văn 
nghệ, các 
hoạt dộng 
theo chù 
điểm từng 
tháng và các 
hoạt dộng do 
cấp trên chi 
dạo tổ chức.

dọc sinh 1 
được tham gia t 
vào các hoạt c 
dộng ngoài 
giờ lên lớp: 
Thể dục, múa 
hát tập thể, 
văn nghệ, các 
hoạt dộng 
theo chủ diểm 
từng tháng và 
các hoạt dộng 
do cấp trên 
chì dạo tổ 
chúc.

lọc sinh được 
ham gia vào 
:ác hoạt dộng 
Ìgoài giờ lên 
ớp: Thể dục, 
múa hát tập 
thể, văn nghệ, 
các hoạt dộng 
theo chù diềm 
từng tháng và 
các hoạt dộng 
do cấp trên chi 
đạo to chức.

VI

Đội ngũ giáo 
vicn, cán bộ 
quản lý, phương 
pháp quàn lý 
của cơ sờ giáo 
dục

- Cán bộ quản 
lý dám bảo 
theo yêu cẩu 
đổi mới 
phương pháp 
quàn lý.

- Cán bộ 
quản lý đảm 
bảo theo yêu 
cẩu dôi mới 
phương pháp 
quản lý.

- Cán bộ 
quàn lý dam 
bão theo yêu 
cầu dồi mới 
phương pháp 
quản lý.

- Cán bộ quản 
lý đảm bão 
theo yêu cầu 
dối mới 
phương pháp 
quàn lý

- Cán bộ quàn 
lý dám bão 
theo yêu cầu 
dổi mới 
phương pháp 
quàn lý.

VII

Kết quà đạo 
đức, học tập, 
sức khỏe của 
Itiọc sinh dự kiến 
đạt được

HT chương 
trinh lớp học: 
176/176

Thể lực: 176 
Tốt: 153 
Đạt: 23

HT chương 
trình lớp 
học: 158/158

Thể lực: 158 
Tốt: 137 
Đạt: 21

HT chương 
trình lớp 
học: 175/175

Thể lực: 175 
Tốt: 152 
Đạt: 23

HT chương 
trình lớp học: 

208/208

Thể lực: 208 
Tốt: 181 
Đạt: 27

HT chương 
trình tiểu học: 
183/183

Thể lực: 183 
Tốt: 159 
Đạt: 24

VIII

Khả năng học 
tập tiếp tục của 
học sinh

HS có dủ khả 
năng thực hiện 
nhiệm vụ học 
tập

HS có đủ 
khả năng 
thực hiện 
nhiệm vụ 
học tập

HS có dù 
khả năng 
thực hiện 
nhiệm vụ 
học tập

HS c ó  đ ủ  k h ả  

năng thực 
hiện nhiệm VI, 

học tâp

HS có đủ khà 
năng thực hiện 
nhiệm vụ học 
tập
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PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin CO’ sử vật chất của trường Tiểu học, năm học 2023-2024
(Kèm theo Thông tư sổ 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 

của Bộ Giảo dục và Đào tạo)

STT N ôi dung Số lượng Bình quân

I Sổ phòng học/số lớp 30 Số m2/học sinh

II Loại phòng học -

1 Phòng học kiên cố 16 -

2 Phòng học bán kiên cố 14 -

3 Phòng học tạm 3 -

4 Phòng học nhờ, mượn 1 _

III Số điểm trướng lẻ 02 -

IV Tổng diện tích đất (m2) 4938 5.50
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 3.928 4.37

VI Tổng diện tích các phòng

1 Diện tích phòng học (m2) 1.246

2 Diện tích thư viện (m2) 52

3 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) 0

4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 0

5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 0

6 Diện tích phòng học tin học (m2) 52

7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) 26

8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa 
nhập (m2) 0

9 Diện tích phòng truyền thong và hoạt động Đội (m2) 26

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

1.1 Khối lớp 1 6 6/6

1.2 Khối lớp 2 0 0

1.3 Khối lớp 3 0 0

1.4 Khối lớp 4 0 0

1.5 Khối lớp 5 6 6/6

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định 18
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập 54



(Đơn vị tính: bộ)

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác Số thiết bị/lớp

1 Ti vi 22

2 Cát xét 0

3 Đầu Video/đầu đĩa 0

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 8

5 Thiết bị khác...

Nội dung Số lượng (m2)

X Nhà bếp 85

XI Nhà ăn 0

XIV N hà vệ sinh
Dùng cho giáo 

viên
Dùng cho học sinh Số m2/học sinh

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 2 4 2/2 101 50/51

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Thông tư sổ 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường 
tiểu học và Thông tư sổ 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

Có Không
XV Nguồn nưó'c sinh hoạt hợp vệ sinh X

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X

XVII Kết nối internet X

XVIII Trang thông tin điện tử  (website) của 
trường X

XIX T ưòng rào xây X

Hồng Thải Đông, ngày 04 tháng 9 năm 2023 
H IỆ U  TR Ư Ở NG
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THÔNG BÁO

Công khai thông tin vê đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cua
trưòng Tiểu học, năm học 2023-2024

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ST
T

Nội dung Tổng
số

Trình độ đào tạo Hạng chức danh 
nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp

TS ThS ĐH CĐ TC Dưói
TC

Hạng
iv

Hạng
III

Hạng
i l Tốt Khá Đạt Chưa

đạt

Tổng sổ giáo viên, 
cán bộ quản lý và 
nhân viên

49 47 1 1 2 36 8 40 6

I

Giáo viên 43 43 2 34 7 37 6

Trong đó số giáo 
viên chuyên biệt:

1 Tiếng dân tộc

2 Ngoại ngữ 3 3 1 2

3 Tin học 1 1 1

4 Âm nhạc .2 2 2

5 Mỹ thuật 2 2 2

6 Thể dục 1 1 1

II Cán bộ quản lý 3 3 2 1 3

1 Hiệu trưởng 1 1 1 1

2 Phó Hiệu trưởng 2 2 1 1 2
III Nhân viên 3 1 1 1

1 Nhân viên văn thư 1 1

2 Nhân viên kế toán 1 1

3 Thủ quỹ

4 Nhân viên y tế

5 Nhân viên thư viện 1 1

6 Nhân viên thiết bị, 
thí nghiệm

7 Nhân viên công 
nghệ thông tin

8 Nhân viên hỗ trợ



Igiáo dục người 
khuyết tật

9 • « •



IMIÒNG GDDT DỎNG TRIỀU CỘNG HOẢ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỞNG TU 1IÒNG THAI ĐÔNG Oộc l:iỊ) - Tự (lo - II ỉinli phúc

Sổ: 115/KI1-T1II 1TĐ ỉ/ồng Thái Dóng, ngày 01 tháng 8 năm 2023

QUYÉT DỊNII
về viộc phân công Iiliiộm vụ nãm học 2023-2024 

IIIị:u TRƯỜNG TRƯỜNG TIÊU IIỌC IIỎNG THẢI DỎNG

Cản cứ Thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006 

cùa Bộ GD và ĐT- BNV hướng dần dịnh mức biên chế vicn chức ở các cơ sở giáo 

dục phổ thông công hập;
Cân cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

GDDT về việc quy dịnh chổ dộ làm việc dổi với giáo vicn phổ thông;
Cân cứ Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 6 năm 2017 của 

BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một sổ điều quy dịnh chẻ dộ làm việc dổi với 
giáo viên phổ thông ban hành kcm theo TT 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 

10 năm 2009 của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 07 năm 2017 hướng 

dẫn đanh mục khung vị trí việc làm và dịnlì mức số lượng người làm việc trong các 
cơ sờ giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Luật giáo đục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của 
Quốc hội nước Cộng hòa xà hội chù nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
GDDT về việc Ban hành diều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ vào trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn cùa cán bộ giáo viên, 
nhân viên nhà trường; .

Xét đề nghị cùa bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Hồng Thái Đông,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1: Phân công nhiệm vụ cùa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 

trường năm học 2023-2024(Có danh sách phân công kèm theo).
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Dicu 2: Các cán bn giáo viên, nhân viên dược lurởng mọi quyền lợi theo quy 

dịnh cùa diều lộ trường Ticu học Vtà cỏ nghĩa vụ hoàn thành tổt nhiộm vụ dược giao.
Dicu 3: Các ông (bà) cỏ tên ở diều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

Quycl định cỏ lìiộu lực ke từ ngày ki.

Xơi nluìn:
- Như lỉicu 3;
-  L ỉu: Q \f

HIỆU TRƯỞNG

Dưong Thị Thúy Hằng
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D A M I SẢCII
Phfm công Iiliiỹm vụ mini hục 2023-2024

(Kent theo Quyết {tịnh sổ ì 15/QD-TIỈIITD ngày 01 tháng OH nủnt 2023 
cùa Hiệu trưởng trường TIIIITỌ)

1. Hi vu trường: DƯƠNG THỊ THỦY HẢNG
- Tổ chức quản lý các hoạt dộng của nhà truừng.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiộm vụ nâm học.
- Xây dựng kẻ hoọch giáo dục nhà trường, KTNB, KI I dạy học CTGPPT 

2018 vàCTGD 2006.
- Quàn lý GV, NV và 11S và các phần mèm.
- BÒi dường CBGV, NV.
- Chủ tịch 1IDTDKT, Chủ tịch 11PT, Clnì tịch III) tự dánh giá.
- Ọuàn lý công tác tài chính.
- Công tác kiểm dịnli, trường chuần Quốc gia: phụ trách Ticu chuân 1.
- Kiểm tra dánh giá việc thực hiộn nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.
- Quàn lý hành chính tài s*àn, SỪ dụng có hiệu quà các nguồn tài chính của 

nhà trường.
- Trưởng ban kiểm tra nội bộ trường học.
- Giải quyết khicu nại, tổ cáo, ticp dân.
- Công tác tham nuru, phổi hợp với cắp có thẩm quyền và các l\rc lượng tham 

gia giáo dục dể hỗ trợ tăng cường các hoạt dộng cùa nhà trường.
- Sinh hoạt chuyên môn tại tổ 4,5 dạy 2 tiét/tuần, duyệt giáo án TT tổ 5.
- Trực trường, trực bán trú tọi diểm chính vào sáng thứ 2, chiều thứ 5 tại Tân 

Yên và chiều thứ 2 tại Tân Lộp.
- Các công việc dột xuất, thong nhất BGH phân công tại thời dicm.

2. Phó Hiệu trường: PHẠM THỊ HƯƠNG DỊU
Phụ trách và chi dạo thực hiện, chịu trách nhiộm trước kết quả thực hiộn 

nhiệm vụ một số lĩnh vực cùa nhà trường do Hiệu trường phân công, gồm:
- Phụ trách chuyên môn khối 2,3 và khối 4,5.
- Theo dõi giáo viên giảng dạy.
- Công tác kiểm tra nội bộ.
- xếp thời khóa biểu. Theo dõi giờ dọy giáo viên, chấm công hàng ngày.
- Xây dựng KI ỉ dạy học tiếng Anh, KH dạy học tiếng Anh tự chọn lớp 1,2, 

KI ỉ dạy học tin học, KH bồi dường HS nâng khieu và I IS cần hỗ trợ, KH tổ chức 
các chuyên dề, Kỉ I hoạt dộng CLB...

- Phụ trách các dội tuyển, các cuộc thi, giao lưu cùa GV và 1 IS.
- Phụ trách Công tác Bán trú, ATTP.
- Phụ trách CNTT (Kiểm tra tin bài, giảo án trực tuycn GV, các cuộc thi cùa 

học sinh, GV trên mạng...). Phụ trách tin bài về các hoạt dộng của nhà trường.
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- Theo dõi phần mềm SMAS. Duyột giáo án trục tuycn tổ 2,3,4.
- Tổ chức quàn lý hồ sơ thi, kiểm tra học sinh.
- Theo dõi cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, tlnr viện.
- Công tác khen thưởng cuối năm của học sinh. Cập nhật ho sơ khen 

thường của học sinh.
- Công tác kiểm dịnh, trường chuẩn Ọuốc gia: Phụ trách ticu chuẩn 3,5
- Phụ trách hoạt dộng giảng dạy Ticng Anh với người nước ngoài.
- Sinh hoạt chuyên môn tại tổ 2,3, dạy 4 tiet/tuan.
- Trực trường, trực bán trú ngày thứ 3, 6 tại diổni chính và chiều thứ 2 tại Tân 

Yên, sáng thứ 5 tại Tân Lập.
- Quan hộ phổi hợp với các cơ quan thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thay mặt Hiệu trường giải quyct các công việc chung của nhà trường khi 

hiệu trường di vẳng (ủy quyền), thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trường phân 
công và ùy quyền.

- Các công việc đột xuất, thống nhất BG11 phân công tại thời diểm.
3. Phó Hiệu trường: TRÀN THỊ THU HÀNG

Phụ trách và chi dạo thực hiện, chịu trách nhiệm trước két quà thực hiện 
nhiệm vụ một sổ lĩnh vực cùa nhà trường do Hiệu trường phân công, gồm:

- Phụ trách chuyên môn tổ 1 và tổ vãn phòng.
- Theo dõi giáo viên giảng dạy.
- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục, theo dõi học sinh di, den.
- Phụ trách công tác HĐNGLL, HĐTN, các hoạt dộng vân hóa, vân nghệ, 

TDTT, các cuộc thi và giao lưu cùa GV, học sinh và CLB các môn học, KH tổ 
chức các chuyên đề...

- Phụ trách công tác LĐVS và Y tế trường học, phòng chống dịch bệnh.
- Phụ trách các cuộc vận dộng và phong trào thi dua cùa GV và HS.
- Phụ trách nội dung tin bài về lĩnh vực phụ trách, duyệt giáo án TT tổ 1.
- Công tác kiểm tra nội bộ.
- Công tác kiểm định, trường chuẩn Quốc gia: Phụ trách tiêu chuẩn 2,4.
- Phụ trách hoạt dộng giảng dạy kỹ nãng sổng. Giáo dục hòa nhập học sinh 

khuyết tật và học sinh có hoàn cành khó khăn, HS dân tộc.
- Sinh hoạt chuyên môn tại tổ 1 dạy bình quân 4 tiốt/tuẩn.
- Trực trường ngày thứ 4,5 tại diểm chính và sáng thứ 6 tại Tân Yên, chiều 

thứ 3 tại Tân lập.
- Quan hệ phối hợp với các cơ quan thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thay mặt hiệu trường giải quyết các công việc chung của nhà trường khi 

hiệu trưởng di vắng (ủy quyền), thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trường phân 
công và ủy quyền.

- Các công việc đột xuất, thống nhất BGI1 phân công tại thời diềm.
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- Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công viộc chung của nhà trường khi 
hiệu trường di vắng (ủy quyền), thực hiện các nhiộm vụ khác do hiệu trưởng phân 

công và ủy quyền.
- Các công việc dột xuất, thống nhất BGI1 phân công tại thời diểm. 

4. Tổ cliuycn môn:
4 .1. Chuyên môn tồ 1. __________________________

1 Hà Thị Thu Hương 01/06/1974 Tồ trường CM
*> Nguyền Thu Hương 11/09/1987 Tồ phó CM

3 Bui Thị Ly 28/12/1989

4 Nguyen Thị Thoa 01/01/1988

5 Nguyen Thị Thu 18/07/1975

6 Nguyền Thị Phương Nghĩa 19/08/1985

7 Nguyễn Thị Thanh Hà 17/03/1987

8 Trần Thị Nga 16/09/1988

9 Nguyền Thị Hằng Nga 07/10/1983

10 Lưu Thị Hằng Nga 29/06/1979

11 Bùi Thị Binh 02/10/1983

4.1. o ìuvôn môn tô 2+3.

1 Phạm Thị Thu Hà 23/03/1974 Tô Trường CM

1 Vù Thị Kiều Loan 16/10/1985 Tổ phó CM

3 Dỗ Thị Hài 20/11/1992

4 Đào Thị Minh Phượng 18/05/1988

5 Đoàn Thị Như Quỳnh 07/07/1996

6 Vũ Thị Qué 25/05/1983

7 Hà Thị Kim Oanh 20/12/1986

8 Lê Thị Thu 1 liên 17/05/1988

9 Nguyền Thị Thủy 12/04/0987

10 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 28/05/1997

11 Bui Thị Mỹ Thủy 02/09/1972

12 Vũ Thị Thanh Thêm 23/11/1976

13 Lê Thị Thanh 08/01/1982

14 Hoàng Ngọc Thủy Tâm 26/03/1978

15 Phạm Thị Thúy 16/03/1980

16 Hà Thu Hường 20/04/1982
4.1. Chuyên môn tô 4+5.

1 Nguyền Thị Kim Oanh 20/09/1974 Tô Trường CM
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1 Nguyền Tiến Vù 24/02/1984 Tỏ phó CM

3 Từ Thị Huyền 12/03/1988

4 Dồ Thị Thúy 20/08/1984

5 1 loang Thanh Thúy 30/03/1989

6 Vũ Thị Xuân ỉ lương 12/09/1987

7 Doàn Thị Thu Thảo 28/04/1991

8 Phạm Thị Minh 1 râm 29/09/1988

9 Vương Thị Hương 01/05/1976

10 Phạm Văn Anh 15/12/1987

11 Dương Thị Duyên 10/03/1994 y '
12 Vù Thị Dung 12/09/1988

13 Nguyền Châu Giang 18/09/1978
14 Nguyen Thị Ngọc 10/12/1985
15 Nguyồn Thị Huệ 30/10/1981
16 Vương Minh Thu 28/05/1977
17 Nguyồn Thị Ngọc 10/12/1985

* Nhiệm vụ, quyên hạn và chức năng thực hiện theo Điêu lệ trường Tiêu học 
đét với tố trưởng chuyên món cụ thẻ như sau:

- Xây đựng ke hoạch hoạt dộng chung của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, nâm 
học, nhằm thục hiộn chương trinh, kế hoạch dạy học và hoạt dộng giáo dục.

- Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân cùa tổ viên.
- Tổ chức bồi dường chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, kiểm tra, nhận xét chất 

lượng, hiệu quà giảng dạy, giáo dục và quàn lí sừ dụnc sách, thiết bị của các thành 
vicn trong tổ theo kế hoạch cùa nhà trường.

- Tham gia dánh giá, xếp loại các thành vicn cùa tổ theo quy dịnh Chuân nghè 
niihiệp giáo viên tiểu học và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về kết quà hoạt 
dộng cuà tổ minh quàn lý.

- Thông qua sinh hoạt và họp tổ chuyên môn de lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu 
chức danh tổ trường, tổ phó.

- Đe xuất khen thường, kỷ luật dối với giáo viên.
- Tổ chức diều hành sinh hoạt tổ chuyên môn dịnh ki hai tuần một lần và các 

sinh hoạt khác khi có nhu cẩu công việc.
* Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên, to trưởììg phải 

thực hiện tét nhiệm vụ, quyền hạn cùa người giáo viên tlụrc hiện một số công 
việc như sau:

Scanned with
S3 CamScanner



- Chù dộng tham num, xây dựng soạn thào nội dung các quy dịnh. kế hoạch 
hoạt động cùa tổ, tổ viên theo tuần, tháng, kỳ, nãm. nhụn xét kế hoạch cá nhân, lịch 
báo giàne và tổ chức triển khai thực hiộn các ke hoạch dà dược duyệt.

- Tổ chức các hoạt dộng d\r giờ, trao dổi kinh nghiệm, hội thào chuyên môn, 
chuyên dề, dánli giá sáng kien kinh nghiệm, các giải pháp nhầm nâng cao chất 
lượng chuyên môn, nghiộp vụ tổ viên.

- Tổ chức kiểm tra, dánh giá công tác thi dua về thực hiện nhiệm vụ của giáo 
viên, nhân viên theo tiêu chí cùa ngành, quy dịnh, quy clìế của Nhà trường.
Chù dộng tổ chức tốt phong trào thi dua tự làm thêm dồ dùng dạy học và quàn lý 
sir dụnc hiệu quà TBDH trên lóp theo ké hoạch dà dâng ký mượn quân lý sử dụng.

- Quàn lí sổ ghi nội dung các cuộc họp tổ chuyên môn, sổ ké hoạch tổ, sổ báo 
giảng, hiệu lệnh thời gian các tiết học và thời khỏa biều các khối lớp trong tổ.
5. Tổng phụ trách Dội:

Xâv dựng ke hoạch hoạt động dội theo chủ dề kế hoạch cùa Hội dồng dội 
tinh, thị xã gẳn với thực tiền nhà trường, xây dựng dược Dội nghi thức mầu, Dội 
cờ đỏ, các câu lạc bộ, tổ chức hoạt dộng cỏ hiệu quà. Kết hợp GVCN lớp giáo dục 
dạo dírc học sinh, tổ chức khen thưởng rút kinh nghiệm hànc tuần, thực hiện dầu 
dù và có chất lượng các phong trào cùa Đội, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chù diêm 
các ngày lề lớn.
6. Giáo viên.
6. ì. Trách nhiệm cùa các giáo viên.

- Lên lớp phài dúng giờ, phải có giáo án các môn dạy trong ngày, dạy dù tiết
theo phân phối chưome trinh và thòi khóa biểu, sử dụng tổt trang thiết bị trong dạy .ị' 
học nhằm nâng dần chất lượng dạy học.

- Kiểm tra dánh giá học sinh dúng Thông tư và thực hiện hoàn thành nhiệm 
vụ giáo viên theo điều lệ trường Tiểu học và các công tác khác được phân công.

- Thực hiện tốt các cuộc vận dộng và phone trào thi dua, quy dịnh về dạo 
đức cùa nhà giáo, học tập làm theo tam gương dạo đức I ỉồ Chi Minh, nâng cao 
trinh dộ chuyên môn.

- Bồi dưỡng học sinh có nãng khiếu môn học và hoạt dộng giáo dục, theo ke 
hoạch, chịu trách nhiệm chính về chất lượng giáo dục học sinh mà lớp mình phụ 
trách.
6.2. Phán công chuyên môn. 
6.2.1. Giáo viên chù nhiệm.

STT llọ  và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nhiệm vụ

1 Hà Thị Thu Hương 01/06/1974 Chù nhiệm lớp 1 AI
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-> Bùi Thị Ly 28/12/1989 Chù nhiộm lớp 1A2
3 Nguyễn Thị Thoa 01/01/1988 Chù nhiệm lớp 1 A3
4 Nguyen Thị Thu 18/07/1975 Chủ nhiệm lớp 1A4
5 Nguyền Thu 1 lương 11/09/1987 Chù nhiệm lớp 1A5
6 Nguyền Thị Phương NghTa 19/08/1985 Chù nhiệm lớp 1A6
7 Doàn Thị Như Ụuỳnh 07/07/1996 Chù nhiệm lớp 2131
8 Đồ Thị Hãi 20/11/1992 Chù nhiộm lớp 2132
9 Dào Thị Minh Phượng 18/05/1988 Chù nhiệm lớp 2133
10 Vù Thị Kiều Loan 16/10/1985 Chù nhiệm lớp 2134
11 Vù Thi Qué 25/05/1983 Chù nhiệm lớp 2135
12 1 là Thị Kim Oanh 20/12/1986 Chủ nhiệm lớp 2136
13 Lê Thị Thu llicn 17/05/1988 Chù nhiộm lớp 3C1
14 Nguyền Thị Thủy 12/04/0987 Chù nhiệm lớp 3C2
15 Phạm Thị Thu Hà 23/03/1974 Chù nhiệm lóp 3C3
16 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 28/05/1997 Chù nhiệm lớp 3C4
17 Bui Thị Mỹ Thùy 02/09/1972 Chù nhiệm lớp 3C5
18 Vù Thị Thanh Them 23/11/1976 Chù nhiệm lớp 3C6
19 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/09/1974 Chù nhiệm lớp 4D1
20 Từ Thị Huyền 12/03/1988 Chù nhiệm lớp 4D2
21 Dồ Thị Thúy 20/08/1984 Chù nhiệm lớp 4D3
O') Hoàng Thanh Thúy 30/03/1989 Chủ nhiệm lớp 4D4
23 Vù Thị Xuân Hương 12/09/1987 Chù nhiệm lớp 4D5
24 Đoàn Thị Thu Thào 28/04/1991 Chủ nhiệm lớp 4D6
25 Phạm Thị Minh Trâm 29/09/1988 Chù nhiệm lớp 4D7
26 Vương Thị Hương 01/05/1976 Chù nhiệm lớp 5E1
27 Nguyễn Tiến Vũ 24/02/1984 Chù nhiệm lớp 5H2
28 Phạm Văn Anh 15/12/1987 Chù nhiệm lớp 5E3
29 Dương Thị Duycn 10/03/1994 Chủ nhiệm lớp 5E4
30 Vù Thị Dung 12/09/1988 Chù nhiệm lớp 5E5
31 Nguyễn Châu Giang 18/09/1978 Chù nhiệm lớp 5E6

3.2.2. Giảo viên bộ môn.

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 
năm sinh

Nhiệm vụ

1 Lưu Thị Hằng Nga 29/06/1979 D,ạy bộ môn TH
0 Lê Thị Thanh 08/01/1982 Dạy bộ môn TH

3 Vương Minh Thu 28/05/1977 D,ạy bộ môn TH
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4 Nguyễn Thị Thanh Ị là 17/03/1987 Dạy MT, GDTC

5 Trần Thị Nga 16/09/1988 Dạy M ĩ, TD

6 Nguyền Thị 1 lảng Nga 07/10/1983 Dạy Âm nhạc

7 Nguyền Thị 1 luộ 30/10/1981 Dạy ÂN, SHDC

8 Hoàng Ngọc Thùy Tâm 26/03/1978 Dạy TA

9 Phạm Thị Thúy 16/03/1980 Dạy TA

10 1 là Thu Hường 20/04/1982 Dạy TA

11 Bùi Thị Binh 02/10/1983 Dạy TD

12 Nguyền Thị Ngọc 10/12/1985 Dạy Tin học
7. Nhũn viên.
7. 1. Dồng chí Phạm Thị Thúy: TT tổ VP - Hành chính kiêm Y tế.
* Công tóc Tô trưởng Văn phòng:

- Theo dõi chế độ làm việc và tiến dộ công việc hoàn thành của tổ vàn 
phòng.

- Xây dime kề hoạch hoạt dộnc tổ văn phòng. Tô chức dánh giá tổ vicn tại tô 
vãn phòng về việc thực hiộn chức trách nhiệm vụ dược giao và hoàn thành tiến dộ 
công việc trong nhà trường theo từng tháng.

- Rà soát, tổng hợp văn phỏng phẩm khổi văn phòng theo tìmg quý, xây 
dựng văn bân dề nghị gừi về bộ phận phụ trách. Tiếp nhận vãn phòng phẩm, cấp 
phát dến từng bộ phận.

- Phụ trách tổng hợp chứng từ ngân sách, các khoản thu, chi dịch vụ từ các 
bộ phận phụ trách báo cáo IỈT phê duyệt. Bàn giao chứng từ ngân sách và các 
khoản thu, chi dịch vụ về bộ phận kế toán kiểm soát.

- Theo dõi hộp thư góp ý cùa dơn vị.
* Công tcìc hành chinh:

- Mờ các loại sổ và cập nhật theo quy dịnh về công tác vân thư, nhân bàn 
công văn dển, phát hành công vãn di theo dứng sổ lượng, dứng nơi nhận và thực 
hiện ché độ bão mật công vãn gửi theo quy dịnh của phtáp luật.

- Giừ con dấu của trường và chịu trách nhiộm dóng dấu lên các vãn bàn, giấy 
tờ có chữ kv cùa người cỏ thẩm quyền ở dơn vị, không tùy tiện giao con dấu cho 
người không có trách nhiệm (thực hiện đúng theo quy định về sử dụng con dấu).

- Trực địa chi gmail của dơn vị. quàn lý, cập nhật hồ sơ CB. GV, NV cùa dơn 

vị.
* Cóng tác y  te:

- Xây dựng kế hoạch hoạt dộng y tế cho năm học, trình lành dạo phê duyệt 
và tổ chức thực hiện.
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- Phổi hợp với trung tâm y te tổ chức khảm sức khỏe dịnh kỳ, quản lý hổ so 
sức khỏe của GV và IIS, quàn lý tủ thuốc và dụng cụ y tẻ. Tổ chức các chương 
trinh y te dưa vào trường học.

- Tham mưu cho lành dạo nhà trường chi dạo thực hiện các yêu cầu về vộ 
sinh trường học, vệ sinh môi trường, vộ sinh ATTP theo qui dịnlì, thực hiện công 
tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng bệnh, dịch bệnh theo lịch hoạt dộng của 
nhà trường và theo kế hoạch y te của cấp có thẩm quyền.

- Quàn lý hồ sơ kiềm thực ba bước. Lưu mầu thức ăn hàng ngày dúng thời 
gian quy dịnlì.

- Sơ kết, tổng kct công tác y tế học dường, báo cáo thống kê y tể theo quy
định.
* Công tảc bản trú:

- Xây dựng kể hoạch thực dơn hàng tuần.
- Theo dõi xuất, nhập thực phẩm, dồ khô, vật tư phục vụ bán trú... theo dime 

quy dịnh.
- Phụ trách công tác báo thực phẩm, giao nhận thực phẩm tươi sống liàne

ngày.
- Dối chiếu thực phẩm, ngày công, chấm công, chấm thành phẩm chín hàne

tháne.
- Báo cáo số lượne HS ăn bán trú và sổ lượng thực phẩm hàne ngàv cho I IT.

* Trực trường các ngàv trong tuần từ thứ 2 đắn thứ 6. Tfnrc hiện các nhiệm vụ klĩảc 
khi Hiệu tnrởng phân cõng.
7.2. Nhân viên Ke toán: Khúc Thị Trang

- Tham mưu, de xuất giải pháp phục vụ yêu cầu về tài chính cùa nhà trườne. 
Cung cấp các thône tin cần thiết, các sổ liệu kế toán cần thiết khi các bộ phận ycu cầu 
theo quy dịnh cùa pháp luật.

- Tham mưu xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. Lập các báo cáo 
tài chinh, cône khai tài chinh.

- Xây dựne dự toán ngân sách cho tùng nội dung cône việc.
- Giám sát các khoản thu, chi tài chính trone nhà trường.
- Thực hiện thanh quyết toán các khoản lương, phụ cấp, chế dộ chính sách cùa 

CBGV-NV trong nhà trường kịp thời.
- Báo cáo tài chính, quàn lý trích khau hao tài sản theo quy dịnh.
- Theo dõi, lập danh sách nâng lương, phụ cấp thâm niên nghề, nghi hưu, 

nghi chế dộ cùa cán bộ giáo vicn, nhân viên và học sinh trong trường.
- Thực hiện công việc báo tâne, giảm BI 1XH, BI IYT, BI ITN, chế dộ ốm 

dau, thai sản cho CBGV, NV trong trường....(Ớ/7Í đau. thai sản, chuyền đi. chuycn 
đến, nghi hint, thói việc).
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- 'l ập hợp thông háo diện sáng, hỏa đon nước mây, hóa don iliộn thoại, 
internet, phi vộ sinh môi trưòng, hỏa don các khoản thu, chi dịch vụ.

- Theo dõi tài sân cố dịnh, công cụ dụng cụ tại noi sù dụng, lập tluì tục háo 
giâm tài sàn co dịnh, công cụ dụng cụ khi hị hòng không sir dụng dược.

- Tiếp nhận, kiểm soát chứng tù. xir lý thôim tin, só ligu liên quan dén tái chinh. 
Phoi họp vói các ho phận hoàn tất chững tìr thú tục dúim quy (lịnh tài chính.

- Tập họp và kiềm soát các loại hồ so, so sach dáp ứng yêu cầu ve công tác tài 
chinh - kế toán từ bộ phận hành chinh hàn giao vò hồ so imãn sách và các khoản dịch 
vụ kill Hiệu trường da phê duyệt hàng lìúngtncu hồ sơ chưn (tầy (tù. thiểu, không 
Aung (ỊUỴ (tịnh phai tnùmg íìan chi tiốt true tiếp các hộ phận hoàn thành (túng quy (tinh 
ve còng tàc tài chinh ì

- Thực hiện công tác thanh quyết toán các loại ho so, chứng từ (lúng quy định 
theo từng qu\V77;ờ/ gian quyểt toán mồi loại hồ sơ không quá 05 ngày sau khi tiếp nhãn 
(tầy (tu hồ sơ (túng quy (tịnh ve cõng tác tài chinh từ hộ phận hành chinh (tà hàn giao).

- I làng tháng thanh quyết toán chi thi Cite khoản thu. chi dịch vụ trong nhà 
tnròng kịp thòi.

- Tập hợp các loại hồ so cập nhật phần mềm. ghi sổ sách ke toan dứng thòi 
gian quy dịnh. Bao quàn, lưu trừ hồ so. sổ sách tài chính.
* True trường các ngày trong tuần từ thứ 2 (ten tỉtữ 6. Thực hiện các nhiựm vụ khác 
khi ỉ  liệu tnrớng phân công.
7.3. Nhân viên TV, T1H)1) kiÍMH Thù quỹ, 11C: Hoàng Thị Hằng
* Công tác Tlur viện:

- Xây dựng kế hoạch hoạt dộng tlur viện, bổ trí sắp xếp phòng thư viện, tham 
mưu dề xuất xây dựng thư viện xuất sấc.

- Thực hiện cập nhật dầy dù Ciác loại hồ so cùa thư viện theo quy dịnlì.
- Thực hiện tiết dọc sách cho học sinh theo kế hoạch và thòi khóa biểu theo 

chuvẽn môn nhà trường sắp xếp. giói thiệu cuốn sách hay trong tuần, tham mưu dê 
xuất thực hiện ngày hội dọc sách hàng nảm...
* Công tác TỉiDD:

- Phụ trách phòng Thiết bị do dùng.
- Xây dựng kế hoạch hoạt dộng, bổ trí sắp xếp phòng I BDD gọn gàng, ngàn 

nắp dứng quy dịnh.
- Thực hiện cập nhật dầv du các loại hồ so cùa thiết bị theo quy dịnh. theo 

(lòi tinh hình mượn sách - thiết bị cùa giáo vií*n và học sinh hàng tuân.
- Tiếp nhận các thiết bị dược cấp phát, bổ sung, trang cấp trong nhà trường 

và thực hiện bàn giao dến từng bộ phận phụ trách. Theo dõi việc SỪ dụng dồ dùng 
dạy học cùa CB(ÌV nhà trường, rà soát, tông họp. báo cáo các thiết bị dỏ dùng khi 
bị hỏng không sư dụng dược về bộ phận ( sVC.
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- Kct hợp nhân viên kế toán kiểm kẽ tài sàn vào cuối năm học và cuối nãm 
hành chính (trong tháng 12) hàng nảm.
* Cóng tảc Thù quỳ:

- Mở các loại sổ, cập Illicit danh sách các khoản thu dịch vụ phục vụ học 
sinh. Cuối tháng tổng hợp danh sách bàn giao tổ trưởng hành chính.

- Hàng tháng chốt quỳ theo quy dịnli. Quàn lý cất giừ tiền mặt theo nguyên 
tắc tài chính. Thực hiện chi trả I IT phê duyệt các khoản dịch vụ sau khi ke toán tất 
toán hàng tháng cho CBGV, NV dúng thời gian quy dịnh.
* Công tác hành chinh:

- Trực dịa chi gmail cùa dơn vị, phát hành công văn di theo dúng sổ lượng, 
đúng nơi nhận và thực hiện chế dộ bào mật công vãn gửi theo quy định cùa pháp 
luật khi nhân viên hành chính vảng mặt.
* Trực trường các ngày trong tuần từ thử 2 đen thứ 6. Tìụcc hiện các nhiệm vụ khác 
khi Hiệu tnrởng phân công.
8. Nhân vicn bão vệ - vệ sinh:

- Đàm bào an ninh, an toàn cơ sờ vật chất cùa nhà trường 24/24, không dê 
khách, học sinh ra vào tự do, di lại tự do trong trường (đặc biệt trong giờ làm việc) và 
11S, đóng và mờ cửa các phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, mờ và tảt diện 
kịp thời tránh lãng phí diện nâng.

- Chịu trách nhiệm bồi thường vật chất xày ra do mất cắp, làm hư hỏng.
- Khách vào làm việc với Hiệu trường phài thông qua bào vệ và phải biết lý do 

mới cho vào gặp.
- Theo dõi hệ thống cây xanh, cây cành dâm bào xanh tổt và mỹ quan. Giám sát 

các lớp học trong khâu trực nhật vệ sinh. Quét dọn các phòng chức năng, khu hiệu bộ, 
hành lang hội trường, sân trường và các khu vệ sinh, dàm bão sạch sè.

- Thực hiện nhùng nhiệm vụ khác dược 1 liệu trưởng giao (nếu có).
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PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRiẺU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1 R.UƠ NG  TH H ONG  I HẢI Đ Ỏ NG Dộc lộp - T ự  do - Hạnh phúc

Số: 53 /KH-THHTĐ Hồng Thái Đông, n gày jy  thảng 8  năm 2024

KÉ HOẠCH GIÁO DỤC
NẰM l i ọ c  2023-2024

I. Căn cứ xây tlựng kế hoạch.
Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đe án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ 

GD&ĐT ban hành chương trình giáo dục tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ GD&ĐT về việc 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cùa nhà trường cấp tiểu học;
Căn cứ công văn số 1874/SGDĐT-GDPT ngày 05/07/2021 của Sờ GD&ĐT 

về thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2021-2022;
Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong năm học 2022-2023 và tình hình thực 

tế cùa nhà trường;
Trường Tiểu học Hồng Thái Đông xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà 

trường năm học 2023-2024 như sau:
II. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2023-2024.
1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Năm học 2023-2024 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết sổ 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTW khóa XI về đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 
28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết 
định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 cùa Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 
đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông và tiếp tục thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông 2018 đối với lóp 1, lóp 2, lóp 3, lóp 4. Trường Tiểu học Hồng 
Thái Đông có những điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức ảnh 
hưởng đến hoạt động dạy học của nhà trường trong năm học 2023-2024 như sau:

Môi
trường
bên
trong

Điểm mạnh
t

Điểm yếu
Ảnh hường đến HĐ của 

nhà trưcmg
- CBQL đạt chuân và có 
năng lực QTNT linh hoạt, 
sáng tạo.

- Chưa đảm số lượng GV dạy 
2 buổi/ngày; 100% GV đạt 
trinh độ chuẩn.

- Tổ chức dạy học 2 
Hiồi/ngày của nhà trường.
- Việc ƯDCNTT của GV còn
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- Da số IIS chain ngoan, lè 
phép.
- Chát lượng giáo dục luôn 
ổn định, MS dạt nhiều giải 
cao trong các cuộc thi- giao 
lưu cáp thị xa, cáp tinh.
- Các hoạt dộng dạy học 
trong nhà trường được tổ 
chức đa dạng, linh hoọt, phù 
hợp tình hình nhà trường vủ 
dja phương.

- Một sổ GV lớn tuồi nên 
việc UDCNTT còn hạn chế.
- Nhiều GV chưa được đào 
tọo chính quy mà chừ yếu 
theo hình thức liên thông.

- Số lượng phòng học thiểu 
nôn chưa đáp ứng dạy 2 
buổi/ngảy.

- Sân chơi, bãi tập còn thiếu 
vả chưa đạt chuẩn.
- HS còn hạn chế về năng 
lực (tự học, tự giải quyết vấn 
đè) và KNS (tự bão vệ, tim 
kiẹm sự hỗ trợ,...)
- Ngân sách chưa đủ để đàm 
bảo tổ chức các hoạt động 
giáo dục trong nhà trường.

h(tn che ncn ftnh hưírng den \ 
chất lượng dạy học. Chat 
lượng dội ngũ GV chưa cao, 
chưa đáp ứng yêu cầu dổi 
mới GD hiện nay.

- Việc tổ chức dạy học phát 
triển năng lực, phẩm chất hs.

- Ảnh hưởng đen .việc tổ 
chức các hoạt động ngoài trời
- Tổ chức dạy học hoạt động 
trải nghiệm, các hoạt động 
giáo dục kĩ năng sổng,...

- Góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện 
trong nhà trường.

Cơ hội Thách thức
Ảnh hường đến HĐ của 

nhà trưòmg
- CNTT phát triển nhanh - CNTT phát triển nhanh như - Việc tuyên truyền các chù
như vũ bão. vũ bão (ko theo kịp, ko nắm 

bắt, ko điều khiển được,...)
trương đường lối, các vãn 
bản chi đạo các cấp, kế 
hoạch tổ chức HDDH và GD 
cùa nhà trường nhanh chỏng

Môi . thuận lợi.
trưòng - Trình độ dân trí ngày càng - Nhà trường nắm bất và vận
bên
ngoài

được nâng cao.

- Sự phát triển kinh tế cùa 
địa phương.
- Cơ chế, chính sách của địa 
phương về giáo dục.

dụng CNTT vào dạy học và 
quản trị nhà trường nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục 
cùa nhà trường.
- Giúp nhà trường phối hợp 
giáo dục HS tốt hơn.
- Tạo thuận lợi cho nhà 
trường trong công tác huy 
động nguồn kinh phí XHH 
giáo dục.

2. Đặc điểm tình hình nhà trirờng.
* Thuận lợi.

- Được sự quan tâm lãnh đạo của UBND thị xã, Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, 
Chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tại địa phương, sự đồng thuận 
của PHHS trong ỳiệc xây dựng cơ sờ vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hỏa 
và chuẩn hóa trường lớp.

- Trường đủ cơ cấu bộ máy tổ chức theo quy định đáp ứng các yêu càu của
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I hông tư 32/2018/TT-BGDĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Dội ngù CBGV-NV có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, vừng vàng về 

chuyên môn có kinh nghiộm tạo dược uy tín trong phụ huynh. 100% CBGV có 
trình dộ dại học dạt chuẩn về trinh dộ dẻ dáp ứng CTGDPT 2018.

- Đội ngíi cán bộ quàn lý của nhà trưởng có nâng lực, linh hoạt, giám nghĩ 
giám làm và giủm chịu trách nhiệm trong công việc chung. Có dủ giáo viên dạy 
các bộ môn: Ảm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh có trách nhiệm với công việc. Đội ngũ 
giáo viên có 43/43 giáo vicn dạt trình dộ Đại học.

- Khuôn viên nhà trường gọn gàng sạch đẹp, nhà trường có 26 phòng/30 lớp, 
có 04 phòng học chức nâng gồm: 01 phòng tin học, 01 phòng ngoại ngữ, 01 phòng 
nghệ thuật, 01 phòng trải nghiệm, có đầy đù bàn ghế học sinh 02 chồ ngồi dảm bảo 
quy chuẩn cùa BGD&ĐT, trang thiết bị tương đối dáp ứng yêu cầu phục vụ cho 
dạy và học.

- Đa sổ học sinh ngoan, có ý thức rèn luyện, thi đua trong học tập, thực hiện 
tốt có ý thức trong việc thực hiện nội quy cùa nhà trường. Phụ huynh học sinh có 
sự phối hợp và đồng thuận với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi việc huy động 
học sinh ra lớp.
* Khó khăn.

- Diện tích hẹp chưa đàm bảo theo Thông tư 13/2017, cơ sờ vất chất kiên cố 
và bán kiên cố chưa đù 01 phòng học/01 lớp.

- Năng lực chuyên môn cùa giáo viên chưa đồng đều, việc tự học, tự rèn của 
một số giáo viên chưa hiệu quả, chưa sáng tạo trong công việc, đổi mới phương 
pháp dạy học chưa rồ nét. Một số giáo viên có trình độ đào tạo Đại học tuy nhiên 
chất lượng dạy học chưa có sự tương đồng chiếm 10,3%. Một số giáo giáo viên có 
chúng chi tiếng anh nhưng thực tế khả nâng vận dụng ngoại ngữ trong tìm kiếm tư 
liệu dạy học còn hạn chế chiếm 20%.

- Nhận thức cùa một số học sinh chưa đồng đều, một sổ em còn chậm, kỳ 
năng sống và các kĩ năng cơ bản còn hạn chế, học sinh còn chưa mạnh dạn, chưa 
tích cực trong học tập chiếm 35%.

- 25% số phụ huynh còn tư tường trông chờ ỉ lại, thường xuyên đi làm ăn xa 
để con ờ nhà cho ông bà nên công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình chưa 
hiệu quả.

- Hệ thống máy tính phòng tin thiếu số lượng và đa số máy tính đã cù và một 
số máy đã hòng vì vậy chưa đảm bảo(12máy/35HS).

- Hiện tại nhà trường thiếu 01 phòng học tin học và 04 phòng học văn hóa và 
phòng học đa chức năng, nhà đa năng và một số phòng phụ trợ. Kinh phí đầu tư để 
mua sắm trang thiết bị dạy học còn hạn chế.
2.1. Đặc điểm học sinh trường.
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- Năm học 2023-2024 trường có tổng số 30 lớp với 900  hoc s i n h  ^  

trong đỏ có 07 học sinh dân tộc, 07 học sinh khuyêt tật.

Khối 3: 175 HS - Nữ: 86 HS _  _____________________ I
- Chat lượng giáo dục dam bào ồn định và được nâng cao:
+ Học sinh dược dánh giá hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,9%.
+ 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học.
+ 100% học sinh dược dánh giá về năng lực và phẩm chất.
+ Học sinh dược khen thưởng hàng năm đạt từ 65% trờ lên.
- Tổ chức lớp học dàm bảo đúng quy định của Điều lệ trường Tiểu học. số  

học sinh/lớp không quá 35 em, đảm bảo cho việc giáo viên tô chức các hình thức 
dạy học linh hoạt và đảm bào cho việc giáo viên có thể dạy đến tùng học sinh.

-T ổ  chức thực hiện dạy học 21/30 lớp học 09/buổi/ngày, 09/30 lớp học 08 
buôi/ngày. Bẽn cạnh các môn tự chọn tổ chức dạy tăng cường các môn học Toán, 
Tiêng Việt, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Các em học 
sinh ngoan, tích cực học tập và rèn luyện, hăng say các hoạt động tập thể.

- Tô chức triển khai các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường, 
lồng ghép thực hiện nội dung giáo dục địa phương. Các tiết trải nghiệm hàng tuần 
như: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể lớp, dạy trong tài liệu học ờ khối lóp 1,2,
3,4, khối 5 thực hiện tiết HĐNGLL.

- Tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục tăng cường, mờ rộng theo hướng 
phân hóa, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học: dạy học trên lớp, dạy học 
theo chù đề, chuyên đề, dạy học trải nghiệm....

- Các nội dung dạy tâm lí học đường cùa khối 3, khối 4, khối 5 lồng ghép vào 
tiết trải nghiệm thứ 3(tiết Sinh hoạt lớp).

- Các buổi chiều thứ 6 hàng tuần dành để sinh hoạt chuyên môn tổ khối, 
chuyên môn toàn trường, phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành hoặc bồi dưỡng 
học sinh năng khiếu, tổ chức Câu lạc bộ, sân chơi khác cho học sinh.
2.2. Tinh hình đội ngũ giảo viên, nhân viên, cán bộ quản lý.

- Tổng số CBGV, NV: 49 đồng chí - Nữ 46 đồng chí.
Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 03 đồng chí.
+ Giáo viên: 42(34 GV Tiểu học, 03 GVAnh vãn, 01GVẢm nhạc, 02 G V M ĩ 

thuật, 01 GV Thể dục, 01 GV tin học)
+ TPT Đội: 01
+ Nhân viên khác: 03.
- Trình độ đào tạo của CBGV, NV:

Khổi n  176 HS -Nữ: 90 HS 
Khối 2: 158 HS -N ừ :63H S

Khối 4: 208 HS - Nữ: 105HS 
Khối 5: 183 H S-N ữ :91  HS
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+ CI3QL: 03/03 đồng chí có trình dộ Đại học.
+  Giáo viên: 43/43 dồng chí có trinh dộ Đại học.
+  Nhân vicn: 03/03 dồng chí có trình dộ Đại học.
- Trình dộ chính trị:
+ CBQL: 03/03 dồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị.
+ Giáo vicn, NV: 02/46 dồng chí cỏ trinh dộ Trung cấp lý luận chính trị.
- Trình dộ Quàn lý giáo dục:
+ CBỌL: 01/03 dồng chí có trình dộ Đại học QLGD, 02 d/c có chứng chi về 

QLGD.
+ Giáo viên, NV: 02/43 đồng chí có chứng chỉ QLGD.
- Đội ngìi cán bộ quản lý cùa nhà trường có năng lực, linh hoạt, giám nghĩ 

giám làm và giám chịu trách nhiệm trong công việc chung. Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ vừng vàng trong đó 01 đồng chí trong BGH là CBQL cốt cán, 02 dồng 
chí GV là GV cốt cán nên sẵn sàng hồ trợ giáo viên trong việc đổi mới phương 
pháp dạy học.

- Tỉ lệ GV/lớp là 1.43 đảm bảo dạy 02 buổi/ ngày theo CTGDPT 2018.
- Năm học 2022-2023 nhà trường có 26 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp 

thị xã, có 02 giáo viên, 02 quản lý là QL, giáo viên phổ thông cốt cán thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Nhà trường có các giáo viên được đào tạo chính quy về Ảm nhạc, Mỹ 
thuật, Tiếng Anh nên thuận lợi cho việc bố trí dạy học các môn học này một cách 
chủ động và hiệu quả.
2.3. Cơ sở  vật chất, thiết bị dạy học, điểm trường, lớp ghép, c s v c  thực hiện bán 
trú.

- Nhà trường có phòng học 26 phòng/30 lớp chưa đảm bảo 1 lớp/phòng học, 
các phòng học tương đối đầy đù trang thiết bị phục vụ dạy học theo yêu cầu hiện 
tại.

- Trường có hệ thống các phòng bộ môn như phòng dạy học Ngoại ngữ, Tin 
học, phòng Nghệ thuật. Phòng Tin học có 25 máy tính đảm bảo cho 02 học 
sinh/máy, hệ thống máy tính được kết nối Internet để truy cập thông tin và phục vụ 
giảng dạy.

- 100% CBGV, NV ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong quản lý, 
giảng dạy và công việc.

- Nhà trường đã quản lý và sử dụng hợp lý nguồn ngân sách và thực hiện 
nghiêm túc các khoản kinh phí học bán trú của phụ huynh học sinh.

- Thực hiện kinh phí tự chủ để bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu thực hiện 
chương trình giáo dục tiểu học.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các diều kiện trong công tác
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dạy và học.
1 1 1 . Mục liêu giáo dục nảtn học 2023-2024.
1. Mục tiêu chung.

- Xây dựng một ngôi trường hạnh phúc dem lại nhiều niềm vui và nhũ, 
diều tốt dẹp cho học sinh. Đàm bào môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn, tạo 

diều kiện dổ mồi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những 
năng lực sần có cùa từng cá nhân, giúp học sinh hình thành và phát triên những 
nhân tố càn bàn dật nền mỏng cho sự phát triên hài hòa vê thê chât và tinh than, 
phẩm chất và năng lực, dịnh hướng chỉnh vào giáo dục vê giá trị bàn thân, gia 
dinh, cộng dồng và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

- Dâm biào việc giáo dục học sinh theo hướng phát triên nãng lực, phâm
chất. Tâng cường thực hành và vận dụng kiến thực học dược vào thực tiên, thực
hiện phương châm dưa cuộc sổng vào bài học, mang bài học vào cuộc sông.
1.1. Muc tiêu cu thể.• •

- Năm học 2023-2024 là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ 
kcp với mục tiêu: Vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 
đang diễn biến phức tạp, nhà trường căn cứ các hướng dần cùa Sờ GD&ĐT, Phòng 
GD&DT xây dựng kế hoạch dạy học bào dàm hocàn thành CTGDPT cấp tiểu học 
phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa phương. Tiếp tục thực hiện 
Thông tư số 32/2018/TT-I3GDĐT ngày 26/12/2018 cùa Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành CTGDPT 2018. Thực hiện các nội dung theo Nghị quyết sổ 
88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 cùa Quốc hội, Chi thị số 16/CT-TTg ngày 
18/6/2018 cùa Thủ tướng Chính phủ về dổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông bào dàm chất lượng, hiệu quả, dúng lộ trình.

- Tăng cường cơ sờ vật chất dáp ứng thực hiện CTGDPT đối với lớp 1,2, 3,
4 thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục và bố trí quỳ đất để xây 
dựng csvc lớp học phù hợp, thuận lợi, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, 
khắc phục tình trang lớp có quy mô lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định dể 
thực hiện CTGDPT 2018 dcáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc 
theo quy định cùa Luật Giáo dục 2019.

- Triển khai thực hiện CTGDPT 2018 dối với lớp 1, 2, 3, 4 đàm bào chất 
lượng, hiệu quà, tích cực chuẩn bị các điều kiện dàm bào triển khai thực hiện 
chương trinh dối với lớp 4 từ năm học 2023-2024. Tiếp tục thực hiện hiệu quà 
CTGDPT cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 
05/5/2006 đối với lớp 5.

- Đàm bào dội ngũ giáo viên và cán bộ quàn lý dù về số lượng, chuẩn hóa về 
trình dộ dào tạo, dồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp, 
thực hiện bồi dường giáo viên, cán bộ quàn lý giáo dục để triển khai CTGDPT
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2018 theo lộ trình, bồi dường nâng cao nâng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo 
viên dáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, bồi dường theo ticu chuẩn chức danh 
nghê nghiệp dổi với giáo viên tiểu học, tổ chức bồi dường cho 100% giáo viên dạy 
học lớp 5 về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDDT và hướng dần sử 
dụng sách giáo khoa lớp 5 cho năm học 2024-2025.

- Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục dại trà, chất lượng mùi nhọn. Tãng 
cường giáo dục dạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm cùa công dân 
dổi với xà hội, cộng dồng cùa học sinh. Vận dụng hiệu quà các phương pháp, hình 
thức và kĩ thuật dạy học tích cực, phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực vào dạy 
học. Chuyển mạnh hình thức dạy học trong lớp học sang hình thức dạy học ngoài 
trời, hoạt dộng ngoại khóa, trài nghiệm trong và ngoài nhà trường. Thực hiện hiệu 
quả, linh hoạt chương trình giáo dục, dổi mới công tác kiểm tra và dánh giá kêt quả 
giáo dục. Nâng cao chất lượng, hiệu quà bồi dưỡng thường xuyên, dôi mới sinh 
hoạt tổ/nhóm chuyên môn để nâng cao năng lực giảng dạy cho dội ngũ.

- Chú trọng đổi mới công tác quàn lý, quản trị trường học theo hướng dây 
mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ cùa nhà trường trong việc thực 
hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quàn trị nhà trường, gãn 
với trách nhiệm cùa người đứng đầu cơ sờ giáo dục. Tăng cường nền nêp, kỷ 
cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
Chú trọng kết hợp dạy chừ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm cùa công 
dân dối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tôt các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua cùa ngành phù hợp điều kiện từng địa 
phương.
2. Chỉ tiêu cụ thể.
2.1. Chi tiêu về phẩm chất, năng lực học sinh sẽ đạt được sau khi kết thúc một năm 
học đối với tìmg khối lớp.
* Chì tiêu về Phẩm chất Khối 1, 2,3, 4.

Yêu nưừc Nhân ái Chăm chi Trung thirc Trách nhiệm

Lớp TS
Tốt » |t ccc TÓI nạt ccc Tốt Dạt ccc Tổt Dạt ccc Tốt Dạt ccc

Khắi 1 176 139 37 0 136 40 0 132 44 0 132 44 0 131 45 0

Khối 2 158 114 44 0 114 44 0 114 44 0 111 47 0 III 47 0

Khối 3 175 134 41 0 134 41 0 134 41 0 134 41 0 134 41 0
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K h i u 208 149 59 0 159 59 0 147 61 0 148

Tổng 717 5 J6 181 0 184 0 527 190 0 525 192

148

524 193

C h âm  học, d Am làm T ự  liu . v á c h  nhiệm T r u n g  th ự c , k ỉ lu ậ t D oàn k é t, y ỉu th ư ơ n g

Lỏp T S

TỐI D ạt ccc TỐI D ạt ccc TỐI Dạt ccc T ố t Đ ạt ccc

K h ố i 5 183 1 2 4 5 9 0 122 61 0 131 5 2 0 1 3 5 4 8 0

T ổ n g 1 8 3 12 4 5 9 0 12 2 61 0 131 5 2 0 13 5 4 8 0

* Chi tiêu vê Năng ực Khôi 1, 2, 3,4.

K hối T ổ n g  Sổ
T ự ch ủ  -T ự h ọ c Giao liếp - llọrp tác

Giải quyết vắn dề và 
sáng tạo

Tét Đạt C C G TÓ.t Đạt CCG Tốt Dạt C C G

K h ố i  1 1 7 6 105 3 6 0 10 8 3 3 0 10 5 3 6 0

K h ố i  2 1 5 8 111 4 0 111 4 7 0 111 4 7 0

K h ó i  3 1 7 5 1 2 7 4 8 0 1 2 7 4 8 0 1 2 8 4 8 0

Khối 4 2 0 8 14 7 61 0 1 4 7 61 0 1 4 7 61 0

T ổ n g 7 1 7 4 9 0 19 2 0 4 9 3 1 8 9 0 4 9 0 1 9 2 0

* Chi tiêu vê Năng lực Khôi 5

Lớp Tổng Số

T ự  p hục  vụ, tự  quàn Hợp tác T ự  học và giải quyct vẩn
đề

Tổt Đạt C C G Tốt Dạt C C G Tót Dạt C C G

K h ố i  5 1 8 3 1 2 7 5 5 0 1 2 2 61 0 12 5 5 8 0

T ồ n g 18 3 1 2 7 5 5 0 1 2 2 61 0 125 5 8 0

thực hiện trong năm học.

S T T M ô n  h ọ c H T T l l o à n  t h à n h C H T T ổ n g  số

1 T o á n 61 3 2 8 7 0 9 0 0
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2 Tiếng Viột 566 334 0 900

3 Dạo đức 674 226 0 900

4 Tự nhiên và Xít hội 384 125 0 509

5 Khoa học 258 133 0 391

6 Lịch sử và Dja lý 258 133 0 391

7 Âm nhạc 630 270 0 900

8 Mĩ thuật 649 251 0 900

9 Cône nghệ 277 106 0 383

10 Kỹ thuật 133 50 0 183

I I GDTC/Thể dục 644 256 0 900

12 Ngoại ngữ 504 238 0 742

13 Tin học 388 178 0 566

14 Hoạt dộng trải nghiệm 529 188 0 717

* Tỉ lệ học sinh lên lớp đạt: 100%.
* Chất lượng xếp loại theo TT 27/2020 cùa Bộ GD&ĐT đối với khối J, 2,3,4:

- Hoàn thành chưomg trình lớp học: 100 em đạt 100%.
- Học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học: 0 tỷ lệ 0%
- Học sinh được khen thưởng đạt từ: 65% - 70%.

* Chất lượng xếp loại theo TT 22/2016 cùa Bộ GD&ĐT đổi với khối 5:
- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 183 em, đạt tỷ lệ: 100%.
- Học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học: 0 tỷ lệ 0%.
- Học sinh được khen thường đạt từ: 65%-70%.
- Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học: 183em, đạt tỷ lệ: 100%.

* Chat lượng KTĐK qua các đợt KTĐK tối thiểu đạt: Từ điểm 5 trờ lên: 391 em 
đạt 43,4% trờ lên; Từ điểm 7 trờ lên: 275 em đạt 70,3% trờ lên.
* Chất lượng chuyển giao lớp 5: Đạt 100%; trong đó từ điểm 7 trờ lên: 72,7% trờ 
lên. Học sinh hoàn thành CTTH đạt 100%.
* Chắt lượng học sinh năng khiếu.

- Cấp thị xã: Viết chữ đẹp: 20 giải, Olympic Tiếng Anh: 02giải, TDTT: 02 
giải STTTN Nhi đồng: 02 giải, Tin học trẻ: 05 giải, IOE Tiếng Anh trên mạng: 22 
giải, Violimpic: lOgiài.

- Cấp tỉnh: TDTT: 0 giải, STTTN Nhi dồng:0 giải, Tin học trẻ: Ogiài, IOE 
Tiếng Anh trên imạng: 0 giải, Violimpic: 5 giải.

- Cấp Quốc gia: TDTT: Ogiải, IOE Tiếng Anh trên mạng: 02 giải, Violimpic:
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05 giải.
* Chất lượng đội ngũ.

- Xây dựng đội ngũ giáo vicn và CBỌL giáo dục dù về số lượng, dáp ứng 
yêu Cầu về chất lượng. Không ngừng học tập, bồi dường dể nâng cao trình dộ dào 
tạo và năng lực chuyên môn, phẩm chất dạo dírc, năng lực quàn lý trường học.

- Phẩn dấu cỏ 100% cán bộ giáo vicn, nhân viên có phẩm chất chính trị tôt, 
doàn kết nhất trí cao. Không cỏ giáo viên vi phạm pháp luật nhà nước, pháp lệnh 
dân số, quy chế chuyên môn, thực hiện và chắp hành tôt các chù trương đường lôi 
cùa Đàng, quy chc dân chủ cùa nhà trường.

- 100% gicáo viên dạt chuyên môn khá, giỏi.
+ GV chù nhiệm giỏi cấp trường: 30 dồng chí.
+ GVCNG cấp tình: 02 dồng chí.
+ GV Chù nhiệm giỏi cấp thị xã: 25 đồng chí.
- xếp loại viên chức: Có ít nhất 60% CBGV, NV xếp loại Hoàn thành xuất 

sắc, 40% Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Không có CBGV, NV xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành 

nhiệm vụ.
- xép loại Chuẩn NNGV: Có 90% trở lên dạt Tốt, còn lại là loại khá.
- Trình dộ:
+ 01% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.
+ 100% giáo viên dạt chuẩn.
+ 100% cán bộ quản lý GV, NV có chứng chi Tin học cơ bản.
+ 100% giáo viên có chứng chi A, B tiếng Anh. Có 03 GV đạt năng lực 

ngoại ngữ B2.
+ 100% cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành chương trình bồi dường 

thường xuyên.
IV. Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục.
1. Phân phối thòi lượng các môn học và hoạt động giáo dục (đính kèm Phụ lục

ỉ-ỉ.)
1.1. Tổ chức dạy học các môn học:

- Đối với lớp 1,2,3,4: Thực hiện thông tư sổ 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 
26/12/2018; Tổ chức dạy học theo hướng dần tại Công văn sổ 3866/BGDĐT- 
GDTH ngày 26/8/2019. Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện 
nội dung Hoạt động trải nghiệm ờ cấp tiểu học. Công văn số 446/PGDĐT-CMTH 
ngày 04/5/2020 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình 
GDPT cấp tiểu học. Tổ chức xây dựng kể hoạch giáo dục nhà trường và chương 
trình giáo dục theo công văn số 782/PGDĐT ngày 08/07/ cùa Phòng GD&ĐT. 
Thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục dịa phương theo tài liệu gicáo dục địa phương
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II

càp ticu học tinh Quàng Ninh dược UBND tinh phê duyệt phù hợp với dối tượng 
học sinh và nhà trường.

■ Đôi với các khôi lớp 5: Thực hiện việc rà soát, diều chinh phân phối 
chương trình trên cơ sở đâm bào chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái dộ của cấp học 
trong chương trình giáo dục theo hướng tinh giàn, tăng cường phát triển các kĩ 
nàng trên cơ sở đảm bào chuẩn kiến thức, kỹ nâng và thái dộ trong Chương trình 
giáo dục phổ thông hiện hành theo Quyết định số 16/2006/QD-BGDĐT ngày 
05/5/2006 cùa Bộ GD và hướng dần diều chinh nội dung dạy học theo hướng phát 
triển phẩm chất, nâng lực học sinh dược hướng dẫn tại Công văn so 4612/BGD 
ĐT- GDTrH ngày 03/10/2017 de chù dộng tiếp cận với chương trinh GDPT 2018. 
Tiếp tục thực hiện công văn 1239/PGD &ĐT-CMTH ngày 03/12/2018 của Phòng 
GD&ĐT thị xà về việc rà soát nội dung chương trình giáo dục hiện hành theo định 
hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, thực hiện tích hợp, lồng ghép nội 
dung giáo dục địa phương. Xây dựng kế hoạch kế hoạch giáo dục nhà trường và 
chương trình giáo dục theo công văn số 782/PGD&ĐT ngày 08/07/2021 cùa Phòng 
GD&ĐT.
1.2. Các hoạt động giáo dục đưọc quy định trong chưong trình tiểu học:

* Đối với các lớp thực hiện chương trình GDPT mới(khổi 1,2,3,4).
- Các hoạt động giáo dục bắt buộc: Là Hoạt động trải nghiệm/ỡ3 tiết/tuần).
+ Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ (35 tiểt/năm): Tổ chức vào thứ hai hàng 

tuần, thời lượng 01 tiếưtuần. Đối với phần nghi lế dược thực hiện chung toàn 
trường, đối với phần trải nghiệm theo chù dề, các lớp tổ chức theo dơn vị lớp. 
Trong mồi tháng học, nhà trường sẽ tổ chức 01-02 hoạt dộng toàn trường (cỏ lịch 
cụ thể cùa Tổng phụ trách).

+ Hoạt động trải nghiệm theo chù dề (35 tiểt/năm): thực hiện yêu cầu của 
chương trình hoạt động trải nghiệm với thời lượng 01 tiết/tuần, tích hợp nội dune 
giáo dục địa phương.

+ Hoạt động sinh hoạt lớp(35 tìểt/nãm): Tổ chức vào ngày học cuối tuần, 
thời lượng 01 tiếưtuần, giáo viên chủ nhiệm xây dựng nội dung sinh hoạt và tổ 
chức các nội dung đáp ứng yêu cầu cùa chương trình hoạt động trải nghiệm.

- Các hoạt động giáo dục không bắt buộc: Tổ chức hoạt động cho học sinh 
sau giờ học chính thức trong ngày (Ngoài các tiết học trải nghiệm trên lớp, nhà 
trường phổi hợp với phụ huynh tổ chức cho HS tham gia hoạt dộng trài nghiệm tại 
địa phương 02 buổi/ năm).

* Đối với các lớp thực hiện chương trình giáo dục hiện hành(khối 5).
- Các hoạt động giáo dục bất buộc:
+ Hoạt dộng giáo dục tcập thể: (thời lượng 02 tiết/tuần) gồm: 35 tiết sinh hoạt 

dưới cờ và 35 tiết sinh hoạt tập thổcSinh hoạt lớp)
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+ Hoạt dộng giáo dục ngoài giờ lcn lớp: Thực hiện dạy sách ••lìúc 
những bài học về đạo đirc lơi sổn g” và “Giáo dục văn hóa giao thông” cho tu*, 

sinh trong với khoảng thời lirợng 02 tiết/tháng. 02 tiết còn lại nhà trường tổ chức 
các hoạt dộng giáo dục toàn trường theo chù diem (cụ thể trong KH hoạt động

ngoài g iờ  lên lớp và tiếp cận CTGDPT2018).
- Các hoạt dộng giáo dục không bắt buộc: Hoạt dộng ngoài giờ chính khoa.
+ Nhà trường xây dựng ke hoạch hoạt dộng ngoài giờ chính khóa thông qua

nhu cầu và dồng tinh của PITHS tổ chức các Câu lạc bộ: ricng Anh, Tin học, Am 
nhạc, Mĩ thuật... thông báo học sinh lựa chọn tham gia viêt dơn dăng ký tham gia 

sinh hoạt các Câu lạc bộ.
+ Ngoài ra nhà trường tuyên truyền phối hợp của Trung tâm ngoại ngữ Elis 

triển khai dạy học với giáo viên nước ngoài, phối hợp với công ty MaxxViet đô 
dạy kỳ năng sổng cho học sinh thông qua cuộc họp phụ huynh học sinh, thông báo 
dể phụ huynh biết và tự nguyện viết dơn dăng ký tham gia học tập. Cãn cứ vào nhu 
cầu học tập cùa học sinh, sự đồng thuận cùa cha mẹ học sinh và điều kiện thực tế 
của trường nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dạy tăng cường 
tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, dạy Tin học và kỳ năng sống cho học sinh 
ngoài giờ học chính khóa.
2. Các hoạt dộng giáo dục tập thể và theo nhu cầu ngiròi học.
2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học(đính kèm Phụ lục 1.2)
2.2. Tô chức hoạt dộng cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu 
cầu người học và trong thời gian bán trú tại \rvtbng(đinh kèm Phụ lục 1.3)
3. Đổi mói phương pháp dạy học, đổi mói sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra, 
đánh giá.
3.1. Đổi mới phương pháp dạy học.

- Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ 
thông mới, đôi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượns 
dánh giá học sinh tiểu học. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập. Từ 
dó giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực cùa mình.

- Sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ học tập phù hợp với các dổi 
tượng trong tiến trình dạy học, chú trọng rèn luyện cho học sinh những tri thức 
phương pháp để học sinh biết cách đọc sách giáo khoa, tự tìm lại nhừng kiến thức 
đà có, suy luận để tìm tòi, phát hiện kiến thức mới, vận dụng kiến thức, kỳ nãng 
vào giải quyết tình huống, chú ý giúp học sinh dảm bảo kiến thức, kỳ năng để đáp 
ứng yêu cầu học tập.
* Mó hình trường học mới: Vận dụng nhừng thành tố tích cực của mô hình trường 
học mới theo công văn sổ 4068/BGD&ĐT-GDTH ngày 18/8/2016 và Công văn số 
3459/BGD&ĐT ngày 08/08/2017 trong việc triển khai, đưa nội dung giáo viên hướng

Scanned with
(2  CamScanner



13

dẫn học sinh chia sẻ, tô chức lớp học vào tổ chức dạy học và dánh giá học sinh phù 
hợp nhăm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
* Dạy học Mì thuật theo phương pháp mới.

- Tiêp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại các trường 
tiểu học theo công văn sổ 2070/BGD&ĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GD&ĐT 
về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ờ tiểu học.

- Bộ phận chuyên môn hướng dẫn cho giáo viên Mỹ thuật chủ dộng sắp xếp 
bày dạy theo hướng nhóm các nội dung bcài học thành các chủ dề theo hướng dẫn 
tại "Tài liệu dạy học Mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học ” từ lớp 1 dến lớp 5, quy 
trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, dàm bảo yêu cầu dổi mới phương 
pháp, hình thức tổ chức dạy học dạt hiệu quà cao nhất, góp phân tích cực phát triên 
năng lực và phẩm chất cho học sinh, tham gia tích cực Hội thào chuyên môn cụm 
trường.

- Tạo diều kiện thuận lợi để giáo viên Mĩ thuật xây dựng kế hoạch dạy học 
theo chủ đề dựa trên cơ sờ tích hợp nội dung phù hợp trong các tiêt học cùa 
chương trình hiện hành và triển khai các hoạt dộng theo chù đề một cách hiệu quả. 
Hướng dần giáo viên Mĩ thuật lựa chọn, dâng ký chù đề theo phương pháp dạy học 
Mĩ thuật mới (mỗi học kỳ’ thực hiện ít nhất 01 chủ đề/khối lớp/I học kỳ).
* Đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

- Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường 
và cụm trường, chú trọng dổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn 
thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn sô 
446/PGD&ĐT-CMTH ngày 04/5/2020 cùa Phòng GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt 
tổ chuyên môn thực hiện Chương trinh GDPT năm 2018 cấp tiểu học. Từng bước 
thay đổi sinh hoạt chuyên môn truyền thống với mục đích dánh giá, xếp loại tiết dạy và 
thống nhất quy trình dạy học theo dạng bài học sang hoạt động sinh hoạt chuyên môn 
theo nghiên cứu bài học.

- Chỉ đạo cụ thể việc dổi mới sinh hoạt chuyên môn ờ các tổ khối 
tăng cường các chuyên đề theo nghiên cứu bài học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên. Duy trì tổt các buổi sinh hoạt 
chuyên môn cùa các tổ khối theo hướng thào luận, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. 
Mỗi tổ chuyên môn phải thực hiện tối thiểu 02 chuyên dề sinh hoạt chuyên môn 
theo nghiên cứu bài học/học kì.

- Thông qua sinh hoạt chuyên môn ờ tổ, giáo viên đãng ký tiết dạy, nội dung 
dạy học heo hướng dổi mới, thể hiện cụ thể trên bài soạn. Bộ phận chuyên môn, tổ 
chuyên môn nhà trường dự giờ góp ý đồng thời chọn những tiết dạy thể nghiệm đổ 
thảo luận rút kinh nghiệm ờ tổ.

- Năm học 2023-2024 nhà trường dự kiến sè tổ chức 03 chuyên đề cấp
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trường/năm, mồi tổ chuyên môn tổ chức từ 5 dến 6 chuyên dề/năm.
* Phương pháp “Bàn tav nặn bội ”.

- Bộ phận chuycn môn nhà trường tiếp tục chì đạo triển khai dạy học theo 
phương pháp bàn tay nặn bột theo công vân sổ 3535/BGD&ĐT-GDTH ngày 
27/05/2013 hướng dần tổ chuyên môn thảo luận đổ mồi gicáo viên dạy các môn Tự 
nhicn và xã hội lớp 1, 2, 3 vồ Khoa học lớp 4, 5 thiết kế các tiết dạy, bài dạy, chủ 
dề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột, tổ chức các giờ học cho học sinh thực 
hành các thí nghiệm với các vật biệu đơn giàn, dễ thực hiện, dảm bào an toàn tuyệt 
dối cho học sinh trong quá trình thực hành, thí nghiệm. Giáo viên đãng ký các tiết 
dạy cụ thổ và thổ hiện trong bài soạn. Thường xuyên rút kinh nghiệm và diều chinh 
việc dạy và học bàng phương pháp "Bàn lay nặn bột" cho các buôi sinh hoạt 
chuyên môn tổ, trường.

- Tổ chức nhiều buổi thao giảng, chuyên đề có vận dụng phương pháp “Bàn 
lay nặn bột”. Trong năm học này, ít nhất mỗi giáo viên thực hiện dạy thao giảng, 
chuyên dê, giáo viên giòi trường...có sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ít nhât 
02 tiết/nãm. Thường xuyên rút kinh nghiệm và điều chinh việc dạy và học bầng 
phương pháp "Bàn tay nặn bột" cho các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, trường.
* Giảo dục lịch sir địa phương.

- Thực hiện tổ chức dạy học mạch nội dung giáo dục địa phương em theo 
Tài liệu giáo dục địa phương. Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa 
phương trong kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn của SGD&ĐT, 
PGD&ĐT với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể cùa 
nhà trường, địa phương, đảm bào mục tiêu và chất lượng giáo dục.

- Triển khai và chi đạo kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục dịa phương lớp 
1, 2, 3, 4 tích hợp, lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn 
cùa Sờ GDĐT, Phòng GD&ĐT.

- Chi đạo bộ phận chuyên môn khi xây dựng kế hoạch môn học, cần chú ý 
lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục cùa dịa phương vào chương trình các môn 
học, hoạt dộng trải nghiệm phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ phát triển nhận 
thức của học sinh theo từng khối lớp đảm bào mục tiêu, yêu cầu cần đạt cùa môn 
học, hoạt dộng giáo dục, không gây áp lực, quá tài cho học sinh khi thực hiện.

- Chi đạo các tổ chuyên môn khối 5 nghiên cứu tài liệu, tham gia góp ý cho 
dự thảo giáo dục địa phương lớp 5 dàm bào nghiêm túc, hiệu quà.
* Triển khai giảo dục STEM.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBGV, NV, CMHS, học sinh về vai 
trò cùa giáo dục STEM. Tổ chức thực hiện giáo dục STEM tiếp cận theo dịnh 
hướng của CTGDPT 2018 theo công văn sổ 2964/SGD&ĐT-GDPT ngày 
18/10/2022 về việc hướng dần triển khai giáo dục STEM cấp Tiểu học từ năm học 
2022-2023.
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- Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục STEM lớp 1, 2 3 4 tích 
hợp, lỏng ghcp trong kê hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dần cùa Sờ GDDT 
Phòng GD&ĐT.

- 1 ùng cường bồi dường, tập luiấn cho giáo viên thực hiện giáo dục STEM, 
dây mạnh tô chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên dề về thực hiện nội dung giáo 
dục STEM de nâng cao chất lượng dội ngù thực hiộn hiộu quà CTGDPT.

- Hướng dần tập huấn cho giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu tại địa 
chi Website https://stemtieuhoc.edu.vn. Tiết kiệm nguồn kinh phí ngân sách trang 
bị bo sung CSVC de dảm bào thực hiện hiệu quả giáo dục STEM trong nhà trường.

- Chỉ dạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục STEM 
trong kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn cùa SGD&ĐT, PGD&ĐT với 
hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cành cụ thể cùa nhà trường, dịa 
phương, đảm bảo mục ticu, yêu cầu cần đạt của môn học, hoạt dộng giáo dục, 
không gây áp lực, quá tải cho học sinh khi thực hiện nhăm nâng cao chât lượng 
giáo dục.
* Tiếp tục thực hiện đỗi mới đánh giả học sinh:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định dánh giá học sinh tiểu học. Nhà 
trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, dánh giá kết quả học tập của 
học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt dộng giáo dục của nhà 
trường theo dịnh hướng phát triển năng lực, phẩm chất cùa học sinh. Thực hiện 
đánh giá thường xuyên dối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: Đánh 
giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vờ hoặc 
sàn phẩm học tập.

* Đối với học sinh lớp 1,2,3,4: Thực hiện theo Quy dịnh đánh giá và xếp loại 
học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư sổ 27/2020/TT-BGD&ĐT neày 04 
tháng 09 năm 2020 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Những phẩm chat chù yếu: Yêu nước, nhân ái, chăm chi, trunu thực, trách 
nhiệm.

- Những năng lực cốt lõi:
+ Nhũng năng lực chung: Tự chù và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết 

vấn dề và sáng tạo.
+ Những năng lực dặc thù: Ngôn ngừ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin 

học, thẩm mỳ, thể chất.
* Đối với học sinh lớp 5: Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo 

quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2014 và 
Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/09/2016 của Bộ Giáo dục và Đcào tạo về 
Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nhà trường tổ chức tập 
huấn nâng cao năng lực đánh giá học sinh, năng lực ra dề kiểm tra định kỳ cho
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giáo viên. Việc đánh giá học sinh phải dàm bào khách quan, công khai c,- 
dân chù, thúc dẩy sự tiến bộ của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học.

- Ban Giám hiệu, Tổ trưởng tổ chuyên môn thông qua dự giờ, thăm lóp dò i 
kiểm tra, giám sát vi ộc dánli giá học sinh của giáo viên, kịp thời hỗ trợ, tư van cho 
giáo vicn, giúp giáo viên diều chinh phương pháp dạy học, nâng cao năng lực dánh
giá học sinh.

- Tâng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả 
cơ sờ dừ liệu ngành, sừ dụng sổ diem diện từ, học bạ diện tử nhăm nâng cao hiệu 
quà trong công tác quàn lý cùa Ban Giám hiệu nhà trường, thuận lợi cho giáo viên 
trong việc sừ dụng và theo dõi quá trình học tập của học sinh, bảo mật và lưu trừ 
an toàn dừ liệu.

- Thực hiện nghiêm túc bàn giao kết quà giáo dục cuối năm học phù hợp 
từng nhóm đối tượng học sinh, kiến quyết khổng dể học sinh ngồi lớp, thực hiện 
khen thường học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn 
lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
* Tỏ chức các hoạt động trải nghiệm.

- Tô chức và quản lí các hoạt dộng giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư sô 
04/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về Quản lí hoạt 
dộng giáo dục kĩ năng sổng và hoạt dộng giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư 
số 3535/20/BGD&ĐT-GDTH ngày 19/08/2019 cùa Bộ GD&ĐT về thực hiện các 
nội dung HĐTN cấp tiểu học trong CTGDPT 2018.

- Tô chức các loại hình hoạt động trải nehiệm gồm:
+ Sinh hoạt dưới cờ gồm hoạt động nghi lễ và các hoạt dộng xây dựng văn 

hóa nhà trường, nói chuyện truyền cảm hứng; truyền thông các vấn dề xã hội như 
tuyên truyền các dịch bệnh, tuyên truyền chủ đề hoạt động tháng.

+ Sinh hoạt lớp gồm tổ chức các hoạt động hành chính, sinh hoạt lớp theo 
chù de (theo chương trình nhà trường) sinh hoạt lớp hàng tuần, các hoạt động 
chung cùa tập thê lớp (tham quan, thi đua học tập giữa các tổ học sinh...). Ngoài ra 
có thể tổ chức các hoạt động truyền thông, các thông diệp; triển khai các phong 
trào cùa nhà trường

+ Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chù đề HĐNGLL thường 
xuyên và hoạt dộng ngoài giờ lên lớp định kỳ. Hình thức tổ chức sinh hoạt thường 
xuyên được thực hiện đều đặn từng tuần, thực hiện ờ trường và cả ờ nhà với nhiệm 
vụ trải nghiệm được giao như nhau đến tìmg học sinh. Hoạt động ngoài giờ lên lớp 
định kỳ.

- Giáo dục thông qua các hoạt dộng văn hoá - thổ thao và vui chơi: Hội khoẻ 
Phù Đổng, các cuộc thi văn hoá- văn nghệ cùa học sinh.

- Tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, học tập và làm
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theo Ur tường, dạo dire, phong cách I lồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, giáo dục chủ 
quyên quôc gia vê biên giới, biển dào, giáo dục phòng chống các tệ nạn xà hội, ma 
túy, bào vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông,... thông qua các hoạt dộng 
trài nghiệm trong nhà trường.

- I ô chức tỏt việc cho học sinh trãi nghiệm ngay trong nhà trường và tại địa 
phương, học sinh có bài thu hoạch sau khi dược trài nghiệm.

- Giao nhiệm vụ cho GVCN các khối lớp phổi hợp với Ban DDCMHS lớp, 
GVBM thực hiện các hoạt dộng trài nhiệm. Căn cứ vào nhiệm vụ nãm học và tinh 
hình thực tế dom vị, nhà trường tổ chức cho học sinh các hocỊt dộng trải nghiệm cụ 
thổ như sau:

Thời
gian

Địa diễm Nội dung Thành phần
Ghi
chú

Tháng
12/2023

Xã 1 lồng 
Thái Đông

Thăm quan Tiểu doàn tên lửa 

81

BC.II, TPT, DTN, 
GVCN, GVBM và 

MS khối 1 ,2 .

Tháng 
11/2023

Phường 
Mạo Khê

Thăm quan Công ty Than Mạo 
Khe

BGH, TPT, DTN, 
GVCN. GVBM và 

I IS khối 3 ,4 .  5.

Tháng
03/2023

Đông Triều Khu du lịch Quảng Ninh Gate

BGH, TPT, ĐTN, 
GVCN, GVBM  và 

H Skhổi 1,2.

Tháng
03/2023

Hạ Long
Thâm quan Bảo tàng Quàng 

Ninh

BG II.TPT, ĐTN, 
GVCN. GVBM  và 

HS khối 3 , 4 ,  5.

* Nâng cao chát lượng dạy học Ngoại ngừ và Tin học.
* Dạy học tiếng Anh:
- Tổ chức 100% học sinh từ khối 1 đến khối 5 dược học môn Ngoại ngừ. Cụ 

thể:
+ Đối với khối 1,2: Triển khai chương trình Tiếng Anh tự chọn học 02 

tiết/tuần dược quy định trong chương trình GDPT 2018 và công văn số 
1314/SGD&ĐT ngày 08/005/2010 của Sờ GD&ĐT tinh Quàng Ninh và Quyết 
dịnh số 1008/QĐ-UBND; QĐ số 1010/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 về việc phê 
duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2.

+ Đối với lớp 3, 4 triển khai dạy học theo CTGDPT 2018 tổ chức dạy 4 
tiếưtuần.

+ Đối với lớp 5: Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh cấp 
Tiểu học theo Quyêt định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 cùa Bộ trường Bộ 
GDĐT. Tăng cường tổ chức dạy Tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh (dặc biệt ờ lớp 
5), khi thực hiện cần có những giải pháp tiếp cận Chương trinh môn Tiếng Anh
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theo Clurơng trình GDPT 2018.
- 100% HS khối lớp 5 dược kiểm tra dcánh giá năng lực sử dụng Tièng A 

cùa học sinh lớp 5 khi hoàn thành chương trình môn Tiêng Anh câp tiêu học.
- Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo thực hiện theo quy định của Bộ 

GD&ĐT. Đổi với lớp 1,2 lựa chọn sách giáo khoa theo danh mục sách giáo khoa 

dà dược Bộ GD&ĐT ban hành.
- Thực hiện dổi mới kiểm tra dánh giá theo hướng phát triên năng lực cho 

học sinh, tập trung vào dánh giá thường xuycn dể hỗ trợ học tập, bài kiêm tra CUÔ1 

học kỳ dâm bào bốn kT năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết theo quy định.
- Tổ chức kiểm tra dánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh cùa học sinh lớp 5 

theo công vân 1479 cùa Bộ GD&ĐT khi hoàn thành chương trinh môn Tiếng Anh 
cap tiều học.

- Tổ chức kiềm tra đánh giá năng lực sừ dụng tiếng Anh cùa học sinh lớp 5 
theo công văn 1479/BGD ngày 10/5/2016 cùa Bộ GD&ĐT khi hoàn thành chương 
trình môn Tiếng Anh cấp tiểu học. Đánh giá định kỳ đối với học sinh lớp 1, lớp 2 và 
lớp 3, lớp 4 theo Thông tư sổ 27/2020HT-BGDDT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT. 
Đối với học sinh lớp 5 tiếp tục dược đánh giá theo quy định tại Thông tư sô 
30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư sổ 22/2016/TT-BGDĐT ngày 
22/9/2016 cùa Bộ GDĐT.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các Câu lạc bộ Tiếng Anh để bồi 
dường các em học sinh có năng khiếu, dam mê Tiếng Anh tham gia các hoạt động 
giáo dục môn ngoại ngữ, tiếp cận các cuộc thi Tiếng Anh trên internet, tham gia 
các hoạt động như: đọc truyện, hoạt động trải nghiệm, các sân chơi, giao lưu, 
chuyên đề giữa các trường, cụm trường., .nâng cao kĩ năng giao tiếp cho học sinh.

- Tuyên truyền tới học sinh, cha mẹ học sinh kết quả hoạt động giảng dạy 
Tiếng Anh có yếu tổ người nước ngoài ngoài giờ chính khóa, nội dung chương 
trình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động và mức đóng học phí để từ đó học 
sinh và phụ huynh đăng ký học trên tinh thần tự nguyện, nâng cao số lượng học 
sinh được tham gia học.

* Dạy học môn Tin học và to chức hoạt động giảo dục tin học.
- Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học theo chì đạo tại Công vãn sổ 

2197/SGD&ĐT-GDTH ngày 11/9/2019 cùa Sờ GD&ĐT về dạy học môn Tin học 
trong các trường phổ thông từ năm học 2019-2020.

- Tổ chức dạy học môn Tin học cho 100% học sinh lớp 3, 4 từ năm học 2022- 
2023 đảm bảo các yêu cầu được quy dịnh trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Thực hiện giảng dạy môn Tin học và Sừ dụng bộ tài liệu Hướng dẫn học 
tin học cùa NXB giáo dục Việt Nam dối với lớp 5 (Tin học Tự chọn). Đối với lớp 
3, lớp 4 thực hiện môn Tin học bắt buộc sử dụng tài liệu Tin học 3 ,4  NXB Đại học
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SI’ do 1 lô Si Dam ( long chu biên), với thời lượng 01 tiết/tuần. Đánh giá dịnh kỳ 
dôi với học sinh lớp 3, lớp 4 theo Thông tư sổ 27/2020/TT-BGDDT ngày 04/9/20">0 
cùa Bộ GDĐT.

- Thực hiện giảng dạy môn Tin học và triển khai bộ sách "Hướng dãn học 
tin học lớp 5 từ năm học 2018-2019, dạy Tin học lứp 2 theo bộ sách “ Hướng dẫn 
học tin học ỉửp 2" của nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam trên cơ sở tự nguyện của 
cha mẹ học sinh và tổ chức dạy học ngoài giờ học chính khóa, sẳp xốp thời 
khóa biểu phù hợp, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời diem trong ngày học và 
tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học. Thực hiện kiểm tra 
dánh giá theo quy dịnh cùa Thông tư 22/2016.

+ Dảm bcào dù cơ sờ vật chất phục vụ hoạt dộng dạy Tin học {Phòng Tin học 
nhà trường hiện cỏ tại trường 25 máy tính hàn, 01 ti v i , có hệ thông internet tôc 
dộ cao đảm bào yêu cầu). Tăng cường dầu tư dcàm bào về cơ sở vật chất phòng tin 
học, đàm bào điều kiện thực hiện dạy môn Tin học bắt buộc theo CTGDPT 2018 
bắt dầu từ năm học 2022-2023.

+ Nhà trường phấn đấu 100% học sinh từ khối 2 đến khối 5 học Tin học. 
1 làng nám có từ 3-5 HS tham gia Hội thi tin học trẻ cấp thị xà.
* Thực hiện giáo dục đổi với trẻ khuyết tật, trẻ em có HCKK, HS dán tộc thiêu sô.

- Rà soát, nẳm chắc số liệu học sinh là dân tộc thiểu sổ(071HS), học sinh 
thuộc hộ nghèo và cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn (31 HS), học sinh khuyết tật, 
tự ki (07 HS) ngay từ đầu năm học thông qua phiếu diều tra thông tin đầu năm. 
Đánh giá học sinh theo hướng diều chinh nội dung dạy học.

- Lcập danh sách học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
Làm hồ sơ cho trẻ học hòa nhập, bố trí giáo viên đã dược tập huấn kiến thức về dạy 
học trẻ hòa nhập dể tham gia giảng dạy, điều chinh nội dung, kế hoạch dạy học phù 
hợp với từng dối tượng học sinh, dánh giá học sinh theo đúng qui định.

- Hướng dẫn GVCN tìm hiểu, nam bắt thông tin của trẻ học hòa nhập. Tổ 
chức khảo sát nhu cầu, năng lực cùa trẻ qua phiếu diều tra, từ dó xây dựng kế 
hoạch giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật (78 HS: Lớp 2: 03, Lớp 3: 02; 
Lớp 4: 01; Lớp 5: 01) theo từng dạng tật. Thực hiện soạn giảng theo kế hoạch các 
nhân cùa trẻ (điểu chinh giáo án cùa các môn học theo khả năng của học sinh).
3.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gẳn giáo dục nhà trường với thực 
tiễn cuộc sống, xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu dổi 
mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực cho HS.
3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức to chức dạy học, gắn giảo dục nhà trường với 
thực tiễn cuộc sống.

- Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt dộng tập thể, hoạt độna giáo dục 
ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá theo hướng tổ chức hoạt độnc, trải nghiệm

Scanned with
(2  CamScanner



theo hướng dần tại Công văn sổ 3535/BGD&ĐT-GDTH ngày 19/8/2019, 
châm sóc mắt và phòng chổng mù lòa cho học sinh tiểu học theo Quyci dịnh ^
1078/ỌĐ-BGD&ĐT ngày 29/04/2020 cùa Bộ GD&ĐT, thực hiện tích hợp nội dung, 
giáo dục dịa phương vào hoạt dộng trài nghiệm và các môn học dôi với lớp 1 ,2 ,3 ,4  
theo hướng dần của Sờ GD&ĐT, tích hợp vào các hoạt dộng giáo dục nội dung giáo 
dục dạo dírc, lối sổng, văn hóa ứng xử, giáo dục kĩ năng sổng, kĩ năng tự bảo vệ bản 
thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng phòng chông tai nạn thương tích, đuôi nước, 
kĩ nàng dảm bào an toàn trên môi trường mạng, tuyên truyền, giáo dục chù quyên 
quổc gia về bicn giới, biển dào, kĩ năng quản lý tài chính, thực hiện tốt công tác 
chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid- 
19... cho học sinh.

- Chủ dộng đầu tư cơ sờ vật chất để đáp ứng đù diều kiện cho GV tổ chức 
dạy học trực tuyến khi HS không thể dến trường. Xây dựng kế hoạch dạy học trực 
tuyến theo hướng dẫn của các cấp.

- Xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới 
giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh.

- Tạo điều kiện cho nhân viên phụ trách thư viện được tham gia các lớp bồi 
dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thư viện , cách thức tổ chức các hoạt động tại 
thư viện.

- Chi đạo nhân viên thư viện phối hợp chặt chẽ với giáo viên để tổ chức hoạt 
động đọc, tiết đọc trong thư viện cho học sinh, dành thời lượng phù hợp cho tiết 
đọc thư viện theo Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 sấp xếp thời 
khóa biêu dạy tiêt Đọc sách thư viện đổi với các khối lớp thực hiện đọc sách trong 
thư viện theo lịch của nhà trường.

- Phát động trong toàn trường phong trào đọc sách (Tủ sách thư viện tại lớp), 
huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt 
động nhằm góp phẩn xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
3.2.3. Chì đạo tổ chức thực hiện dạy và học 02 buổi/ngày.

Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 02 buổi/ngày với 08, 09 
buổi/tuần phù hợp, hiệu quả, đàm bảo các yêu cầu:

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy dù nội dung các môn 
học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây 
dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu cùa học sinh và diều kiện của 
nhà trường, địa phương, đảm bảo tính chù động, linh hoạt của nhà trường trong 
việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 02 buổi/ngày (08, 09 
buổi/tuần) với thời lượng tối đa 07 tiết/ngày. Nâng cao tỳ lệ học sinh được học 02 
buổi/ngày nhầm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường đàm bảo 
chương trình GDPT 2018, tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhàm
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phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. 
Xây dựng kế hoạch giáo dục dâm bào phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, 
giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cẩn dạt cùa chương trình, tạo 
diêu kiện cho học sinh dược học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt 
dộng giáo dục nhằm thực hiện mục ticu giáo dục toàn diện ở tiểu học. sắp xếp thời 
khóa biểu khoa học, bo trí gicáo vicn hựp lý, dám bào thời lượng tối đa không quá 07 
tiếưngày (sáng 04 tiết, chiều 03 tiết) dànt bào tỷ lộ hợp lý giữa các nội dung dạy 
học và hoạt dộng giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời diổm trong ngày học 
và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Tổ chức tốt các hoạt 
dộng sao nhi dồng, văn hóa dọc, hoạt dộng câu lạc bộ giáo dục STEM.... trong các tiết học 
buổi hai.

- Đàm bảo sT số học sinh/lớp theo quy dinh tại Điều lệ trường ticu học, có dù 
thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định với tì lệ 1,43 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo 
viên dể dạy dù các môn học và hoạt dộng giáo dục theo quy định. Nhà trường cân 
tích cực, chù dộng tham mưu chính quyền dịa phương quan tâm dầu tư dể dàm bảo 
các diều kiện thực hiện nói trên. Tài liệu dạy học buổi thứ 2 cho học sinh đại trà 
được sử dụng các loại tài liệu bổ trợ như sách bài tậpToán, TV là những tài liệu mà 
nội dung dạy học dồng dạng với nội dung SGK. Không yêu cầu học sinh làm thêm 
các bài tập nâng cao (trừ đối tượng HS năng khiếu).

- Nhà trường tổ chức bán trú với nội dung, hình thức phù hợp điều kiện thực 
tể, trên cơ sờ thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và theo sự chi 
dạo, hướng dẫn cùa cơ quan quản lý cấp trên.Nhà trường tăng cường kiểm tra vệ 
sinh, an toàn thực phẩm dể đảm bào sức khoè học sinh.

Nhà trường tích cực, chù động tham mưu với chính quyền địa phương để có 
Nghị quyết chuyên dề về phát triển giáo dục cùa địa phương, trong đó đặc biệt 
quan tâm đến việc xây dựng ká hoạch, tăng cường các nguồn lực dầu tư cơ sờ vật 
chất, phát triển dội ngù giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa đổ dàm bảo các diều kiện 
chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 
02 buổi/ngày, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khắc phục triệt để tình trạng 
‘7jợc sinh ngồi nhầm lớp".
3.2.4. Công tác bồi dưỡng đội ngũ.

- Rà soát, tổng hợp và xây dựng kế hoạch theo lộ trình dể tổ chức dào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên tiểu học dạt chuẩn trình độ theo quy định tại Thông tư số 
24/2020/TT-BGD&ĐT ngày 25/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định việc sir 
dụng giáo viên, cán bộ quàn lý giáo dục trong các cơ sờ giáo dục mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sờ chưa dáp ứng trinh dộ chuẩn được dào tạo, Nghị định số 7 1/2020/NĐ- 
CP ngày 30/6/2020 của Chính phù quy dịnh lộ trình thực hiện nâng trình dộ chuẩn 
được đào tạo cùa giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sờ.
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- Xây dựng kc hoạch triển khai tập huấn cho giáo viên thực hiộn e  
2018 thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn cùa trường, hội nghị lập hu 
chuycn dc cấp thị xà về dạy học sách giáo khoa lớp 1,2,3,4. Chủ dộng xây dựngkè 
hoạch phân công giáo viên dạy học lớp 4 năm học 2023-2024, phôi hợp chặt cho 
với các cơ sở dào tạo, bồi dường giáo viên, các nhà xuât bản có sách giáo khoa 
dược lựa chọn tổ chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 4 vê Chương 
trinh giáo dục phổ thông 2018 và hướng dần sir dụng sách giáo khoa lớp 4 nhăm 
chuẩn bị tốt cho năm học 2023-2024.

- Thực hiện các quy dịnh về xây dựng dội ngũ cán bộ quàn lý cốt cán và giáo 
viên cốt cán các môn học dỏ triển khai bồi dường gắn nội dung bồi dường thường 
xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và giao lưu cụm 
trường. Khuyến khích giáo viên tàng cường thực hiện công tác tự bồi dưỡng 
chuyên môn và thực hiện nghiêm túc các modun dã dược bồi dưỡng.

- Tổ chức bồi dường công tác nghiên cứu khoa học giáo dục tạo điều kiện cho 
CBGV-NV dược học tập trao đổi cách viết đề tài, SKKN, giải pháp sáng tạo, cách 
làm mới...trong dạy học và quàn lý. Chia sè kết quà nghiên cứu trước hội đồng khoa 
học của trường để nhân rộng triển khai. Hội dồng khoa học nhà trường đánh eiá 
xếp loại chuyển cấp trên.

- Lựa chọn dội ngũ giáo viên dảm bảo số lượng và chất lượng dể thực hiện kể 
hoạch bồi dường giáo viên và ưu tiên cho giáo viên dảm nhiệm dạy khối lớp 5 tiếp 
cận thực hiện Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2024-2025.

- Tô chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ, nhóm chuyên 
môn tham gia cùng xây dime kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn 
và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực 
hiện chương trình, sách giáo khoa mới.
4. Khung thòi gian thực hiện chưong trình năm học 2023-2024 và kế hoạch 
dạy học các môn học, hoạt động giáo dục.

Thực hiện Quyết định số 2346/OD-UBND ngày 11/08/2023 cùa ƯBND tinh 
Quảng Ninh ban hành về Ke hoạch thời gian năm học 2023-2024 cùa giáo dục 
Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên dịa bàn tinh Ouàng 
Ninh.

Thực hiện Công văn sổ 1292/PGD&DT ngày 16/08/2023 cùa Phòng GD&ĐT 
Đông Triều về việc thực hiện khung thời gian năm học 2023-2024.

* Quy định thời gian học:
- Ngày tint trường: 29/08/2023(Đổi với lớp 1 tint trường sớm nhắt ngày 

22/08/2023)
- Khai giảng vào ngày 05/09/2023.
- Học kì I: Từ ngày 05/09/2023 dến trước ngày 12/01/2023 (gồm 18 tuần thực
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học và hoạt động giáo (lục).
- Mọc kì II từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày trước 24/05/2024(gồm 17 

tuần thực học và hoạt dụng giáo dục).
- Ngày bế giảng năm học ngày 30/05/2024.

* Khung thời gian hoạt động trong ngày (02 huổi/ngày)

Thòi gian Hoạt động
7hl5 - 7h30 15 phút Sinh hoạt dầu giờ

7h30 - 8h10 40 phút Tiết 1

8hl0 - 8h50 40 phút Tiết 2

8h50 - 9h10 20 phút Nghi giải lao

9hl0 - 9h50 40 phút Tiết 3

9h50 - 10h30 40 phút Tiết 4

Nghỉ trưa
13h45 - 14h00 15 phút Sinh hoạt đâu giờ

14h00 - 14h40 40 phút Tiết 1

14h40 - 15h20 40 phút Tiết 2

15h20 - 15h40 15 phút Nghỉ giải lao

15h40 - 16h20 40 phút Tiết 3

Từ 15h50 đến lóhio Tan học

Căn cứ vào Điểu 14, Chương II, ' 'hông tư 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 4
tháng 9 năm 2020 về Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Căn cứ vào các ngày nghi lễ theo quy định, thời gian khung kê hoạch năm 
học của ƯBND tỉnh Quàng Ninh.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch thời gian năm học, nhà trường sẽ bố trí 
lịch dạy học và các hoạt động giáo dục hợp lý, bổ trí dạy bù những ngày nghỉ học 
đảm bảo tính khoa học.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông thòi gian thực hiện chương trình năm học 
2023-2024 cụ thể như sau:

- Tổ chức dạy học 02 buổi/ngày ờ tất cà các khối lớp, mồi ngày không quá 
07 tiết, mồi tiết 35 phút, đàm bảo học 08, 09 buổi/ 31 tiết/tuần.

- Đàm bào thực hiện đù, đúng chương trình giáo dục tiểu học. Bố trí thời 
gian học tcập trên lớp, ờ nhà, thời gian ăn nghỉ, vui chơi và tham gia các hoạt động 
xà hội hợp lý, không gây quả tcài cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Các hũcỊt dộng dạy học, giáo dục bao gồm hoạt động dạy học giáo dục 
trong giờ học chính khóa và các hoạt dộng giáo dục ngoài giờ chính khóa nhàm 
giúp học sinh phát triển toàn diện về dạo dức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỳ và các kỳ 
năng cơ bàn, phát triển phẩm chất năng lực cá nhân, tính năng động sáng tạo tư
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duy xây dựng nhân cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học s\nh 
học lên bậc học tiếp theo.
4.1. Đối với lớp 1.
a. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuân/tháng trong năm học và sồ 
lượng tiết học các môn học, I-IĐGD thực hiện theo tuần nãm học(PL 1.4)
b. Kẻ hoạch dạy học các môn học, HĐGD khối lớp 1 (  PL 2).
4.2. Đổi vỏ‘i lớp l.ịTương tự như lớp 1)
V. Giãi pháp thực hiện.
1. Tăng cường csvc, thiết bị dạy học.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2025 và tâm 
nhìn đến năm 2030, tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp và lãnh đạc 
ngành để có các giải pháp dầu tư theo lộ trình. Tăng cường dẩy mạnh xã hội hóa, 
khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư xây 
dựng trường học.

- Tăng cường csvc, xây dựng và đánh giá các trường theo chuẩn quốc gia 
đàm bảo các hoạt động giáo dục và đào tạo, phù hợp với tiến trình xây dựng nông 
thôn mới cùa các địa phương. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương 
trình sách giáo khoa mới đối với lớp 5 vào năm học 2024-2025.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng nhà trường theo chuẩn quốc gia và thực hiện 
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”. Đẩy mạnh xây dựng trườn2 
học “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Thân thiện”, coi trọng việc đổi mới không 
gian lớp học, xây dựng thư viện xanh, nhà tập đa năng, bể bơi,...phục vụ và hồ trọ 
tích cực cho việc đổi mới Cách dạy-Cách học. Đảm bảo để học sinh đến trường 
học tập trong không khí vui tươi lành mạnh, được khuyến khích sáng tạo, rèn luyệr 
sức khỏe, được tổ chức các hoạt động vui chơi tích cực, chơi các trò chơi dân giar 
phù hợp với lứa tuổi (khiêu vũ sàn trường, thể dục nhịp điệu ,...) góp phần phát hu' 
bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa, cách mạng ờ địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sờ vật chất, thiết bị dạy học để c< 
kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lới 
1, 2, 3, 4 đã ban hành (Thông tư số 05/2019/TT-BGD&ĐT ngày 05/4/2019) đồn 
thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quàn đồ dùng dạy học. Ưu tiên cài tạo các hạn 
mục công trình vệ sinh, bếp ăn bán trú, công trình nước sạch đàm bào tốt nhất ch 
sức khỏe học sinh và cán bộ giáo viên.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị d: 
học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học. Từng bước mua mới, th  
thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh 
yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học. Xây dựng và tổ chức các í 
chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù V
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vái học sinh tiều học.
- Bồi dường, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm 

công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm dồ dùng dciy học thông qua 
các 1 lội thi, các hoạt dộng làm mới, cải tiến, sửa chừa dồ dùng dạy học, thu thập, 
tuyên chọn các sàn phẩm tốt dể lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường.
2. 1 hục hiện công tác dôi ngũ.

- Chú trọng bồi dưừng, nâng cao nhận thức, nãng lực cho dội ngũ cán bộ 
quàn lí và giáo viên về quan diểm, nội dung dổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị 
quyêt 29/NỌ-TW. Ngay từ dâu năm học giáo viên trong các tổ chuyên môn xây 
dựng kê hoạch và dăng ký nội dung bôi dường thường xuycn, tô chức bồi dưỡng 
đàm bào cho tất cà các cán bộ, giáo viên dều tham gia bồi dưừng thường xuyên và 
đánh giá kết quả bồi dưỡng theo quy định. Phát triển dội ngũ giáo viên và cán bộ 
quàn lí dù về số lirợng, hợp lí về cơ cấu và dáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn 
bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai CTGDPT 2018. Trong quá trình dánh giá 
bồi dường thường xuyên phải đánh giá thực sự có tác dụng động viên, khích lệ, ghi 
nhận kết quà bồi dưỡng cùa cán bộ, giáo viên có nhiều cố gắng. Tãng cường bôi 
dưỡng Hiệu trường, Phó Hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn tạo điều kiện để cán bộ 
quàn lý, giáo viên được tham gia các đợt tập huấn tiếp cận với Chương trình giáo 
dục phổ thông mới, dặc biệt là xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho 
dội ngũ giáo viên dạy lớp 5 năm học 2024-2025. Bên cạnh đó cần thăng thăn góp 
ý, phê bình, có biện pháp giải quyết cụ thể dổi với những cán bộ, giáo viên chưa có 
cố gắng trong việc dược bồi dưỡng, tự bồi dưỡng. Tăng cường công tác dào tạo, 
bồi dường giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn, đảm bào các yêu cầu về kiến thức, 
phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học. Đối với giáo viên mới (kể cả giáo viên tập 
sự, giáo viên hợp đồng) ngay đầu năm học, phân công cụ thể người hướng dân và 
giao rõ nhiệm vụ để đảm bảo giáo viên được hướng dẫn toàn diện cả kiến thức, kỹ 
năng, kinh nghiệm dạy học, tổ chức các hoạt dộng, việc thực hiện nhiệm vụ cùa 
giáo viên.

- 100% CBGV, NV dạt trình dộ đạt chuẩn, trong dó 100% trình độ Đại học.
- 100% CBG V, N V sử dụng thành thạo CNTT và ứng dụng CNTT vào công  

việc, 100% GV dăng ký soạn và duyệt giáo án online, 90% CBGV, NV sir dụng 
thành thạo các thiết bị tiên tiến trong phòng học thông minh và ứng dụng trong 
công việc đạt hiệu quà.

- 100% giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.
- 80% giáo viên tham gia giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xà.
- 100% giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.
- 100% CB, GV hoàn thành chương trình BDTX:
+ CBQL: 03d/c. Đạt yêu cầu =  100%
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+ Giáo vicn: Giỏi: 40 d/c = 93,2%; Khá: 03 d/c = 6,8%; ĐYC: Oử/c
- Kct quà đánh giá xép loại chuẩn I liệu trường.
+ Mức tốt: 01 d/c.
- Kết quả dánh giá xếp loại chuẩn Phó Hiệu trường.
+ Mức tốt: 02 d/c.
- Kct quà đánh giá GV theo chuẩn GVNN:
+ Mức tốt: 40; Mức Khá: 03 ; Mức Đạt: 0; Chưa dạt: 0
- xếp  loại vicn chức, lao dộng:
+ I-ITXSNV: 30 d/c = 90%; IITTNV: 19đ/c = 10%; HTNV: 0 d/c
- Bồi dưỡng, giới thiệu cho Chi bộ 03 đàng viên dược kết nạp vào Đàng và 

02 quần chúng ưu tú di học bồi dưỡng dối tượng đảng.
3. Thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn.

- Bộ phận chuyên môn quy định về thời gian cho giáo viên tham gia SHCM 
qua trang mạng thông tin “Trường học kết n ể r  để đảm bảo tính liên tục trong 
từng tuần, từng tháng, từng học kì và cả năm học. Quan tâm đến các chuyên đề dổi 
mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và chuyên đề bồi dường 
học sinh năng khiếu. Chuyên đề dạy học các môn học đổi với lớp 1, 2, 3, 4 theo 
Chương trình GDPT 2018.

- Chi đạo các tổ chuyên môn thực hiện tốt chương trình giáo dục, tăng cường 
các nội dung sinh hoạt tổ theo hướng đổi mới các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tích 
cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm theo hướng 
dẫn tại Công văn số 446/PGD&ĐT-CMTH ngày 04/5/2020 của Phòng GDĐT về 
hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 cấp 
tiểu học. Thay đổi các hình thức dạy học, tích cực ứng dụng CNTT trong các hoạt 
động giảng dạy của các tổ chuyên môn. Khuyến khích giáo viên tham gia Hội thi 
giáo viên dạy giỏi các cấp, tuyên dương khen thưởng kịp thời.

- Nhà trường sinh hoạt chuyên môn cụm tại cụm V các trường tiểu học.
- Bộ phận chuyên môn xây dựng quy chế sinh hoạt chuyên môn.
+ Sinh hoạt chuyên môn trường gồm các tổ: Tổ 1, tổ 2+3, tổ 4+5.
+ Lịch sinh hoạt chuyên môn tại trường:

Tuần 2, 3 của tháng sinh hoạt tổ 2 lần/tháng.
Tuần 4 của tháng sinh hoạt trường 1 lần/tháng.

+ Quy định về hồ sơ, sổ sách.
+ Quy định về sử dụng quàn lý và hồ sơ điện từ.
+ Công tác kiểm tra hồ sơ diện tử.
+ Quy định về kế hoạch bài dạy.
Lưu ỷ :  Các tổ  xây dựng kế hoạch SHCM phù hợp, hiệu quả, đảm bảo việc 

đổi mới hoạt động chuyên môn của giáo viên trong tắt cả các khối. Lịch tổ chứ-
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/ ttvcn đè ở tổ khối và chuyên đề cụm clo dồng chí tố trưởng thống nhất với 
ỊìCỈI nhà trường(Sau khi thông nhất nộp ké hoạch cùng lịch SHCM về bộ phận 
chuyên môn vào ngày 20/09/2023).

- Tổ chức tối hội nghị chuyên dề: Các tổ chuyên môn xây dựng chuyên dề 
cấp tồ, nhà trường xây dựng chuycn đề cắp trường, cụ thổ:

+ Cấp tổ: 05 chuyên dề/học kì.
+ Cấp trường: 02 chuycn dề/học kì.
+ Cấp cụm: 01 chuyên dề.

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học.
- Nâng cao hiệu quà công tác truyền thông về tỏ chức thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 tại địa phương, chú dộng tham mưu, dẩy mạnh cóng 
tác truyền thông về gicáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và 
hành động, sự đồng thuận cùa các tầng lớp nhân dân dối với sự nghiệp dổi mới giáo 
dục và dào tạo,đặc biệt là việc triển khai dổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông mà trọng tâm là thực hiện đối với lớp 1, 2, 3, 4 và công tác chuân bị 
đối với lớp 5 từ năm học 2024-2025.

- Tổ chức và định hướng truyền thông, tuyên truyền các chù trương, chính 
sách mới về giáo dục và đào tạo, chù động xử lý các vân dê truyên thông, nâng cao 
việc phân tích và xử lý thông tin, đáp ứng yêu cầu truyền thông cùa Ngành. Tiẻp 
tục tăng cường truyền thông nội bộ, bảo dảm các chù trương đôi mới, quy dịnh cùa 
Ngành dến được từng cán bộ, giáo viên, người lao dộng trong các câp quản lý và 
cơ sờ giáo dục, tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách truyền thông nhăm nâng 
cao kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin về giáo dục và đào tạo.

- Các tổ, bộ phận chù động viết và đưa tin, bài về các hoạt động cùa bộ phận 
mình phụ trách, tập trung vào các tin bài về việc triển khai thực hiện Chương trình 
giáo dục phổ thông 2018 nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên 
tiến cùa nhà trường dể khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn 
lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong dội ngù.
5. Công tác kiểm tra, giám sát.

- Tàng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, điều chỉnh những việc 
chưa hợp lý và tuyên dương những cá nhân, tổ khối tích cực, sáng tạo.

- Thông qua công tác kiểm tra dể rút kinh nghiệm, hướng dẫn, diều chinh 
kịp thời cho tât cả cá nhân, tổ khối về việc thực hiện nhiệm vụ.
6. Chế độ báo cáo.

- Đe việc quản lí học sinh được chặt chẽ, giáo viên cần cập nhật danh sách 
học sinh theo lớp trên hệ thống thông tin quàn lí giáo dục cùa Sờ Giáo dục và Đào 
tạo vào đầu năm học.

- Cập nhật kịp thời các hoạt dộng, thông tin cùa nhà trường trên trang Web.
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VI. Tổ chức thực hiện.
1. Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch, 
chịu trách nhiệm chung về các hoạt dộng giáo dục của nhà trường.

- Tiổp tục chi dạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thực hiện chương 
trình GDPT 2018, làm tốt công tác tham mưu về xây dựng c s v c ,  bổ sung trang 

thiết bị dạy học.
- Xây dựng kổ hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt dộng giáo dục. Ký hợp đông 

phổi hợp với các công ty trong việc giảng dạy Tiếng Anh, Kĩ năng sổng.
- Phân công GV chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và các hoạt dộng 

giáo dục.
- Chỉ dạo trực tiếp khối 1,2,3,4 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

2018, kiểm tra đánh giá. Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ khối kịp thời điều 
chỉnh những nội dung chưa phù hợp đặc thù cùa địa phương.
2. Phó Hiệu trưởng.

- Xây dựng thời khóa biểu phù hợp với tình hình thực tế cùa nhà trường để 
đảm bảo dạy học 08,09 buổi/tuần cho toàn trường. Thời khóa biểu phải đảm bảo 
ưu tiên người học không gây quá tải cho học sinh.

- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quàn lý các 
phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng kể hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải 
nghiệm, kế hoạch bồi dường học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh nhận thức 
chậm và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục và phân công giáo viên dạy 
cụ thể.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học. 
Tổ chức các chuyên đề, hội thảo cấp trường về dạy học các môn học, đổi mới 
PPDH theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

- Tổ chức kiểm tra các hoạt dộng liên quan đến chuyên môn.
3. Tổ trưởng chuyên môn.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt dộng của tổ chuyên môn.
- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định tập trung sinh hoạt 

chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên círu bài học, dặc biệt chú ý 
đến nội dung đổi mới phương pháp dạy học và việc lựa chọn nội dung dạy học, 
nhưng vấn đề vướng mắc trong thực hiện chương trình lớp 1,2,3,4.

- Thực hiện công tác thăm lớp dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm các giờ dạy và 
thực hiện bồi dưỡng giáo viên của tổ.

- Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá các HĐCM theo sự phân công.
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.j-^ng hợp báo các chât lượng gi30 dục cua to theo kê hoạch.
. Tổ chức các H Đ G D N G L L , HĐTN và các hoạt dộng khác.

4 Tổng phụ trách dội.
- Ket hợp với Phó Hiệu trường và các bộ phận, xây dựng kế hoạch tổ chức 

các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và các 
yếu tổ liên quan dể chù động xây dựng kc liOcỊch về các buổi trài nghiệm thực tế 
cho học sinh để tham mưu với lãnh dạo nhà trường triển khai thực hiện có hiệu 
quà. Kế hoạch phải đàm bảo rõ ràng về mục đích ý nghĩa, địa chi cụ thể các diểm 
dến, dự kiến kinh phí thực hiện và thành phần tham gia cùng học sinh, lộ trinh và 
thời gian (bắt đầu- kết thúc).

- Thành lộp các ban cùa liên đội để thức dẩy mọi hoạt động cùa nhà trường.
- Xây dụng tiêu chí thi dua cùa Liên đội.

5. Giáo viên cluì nhỉệni.
- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công cùa Hiệu trưởng.
- Thực hiện nghiêm túc mội quy chế chuyên môn.
- Chịu trách nhiệm chất lượng cùa lóp, môn giảng dạy.
- Kết họp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt dộng ngoài giờ 

lên lớp trong và ngoài nhà trường.
- Tích cực tự trau rồi chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cap tô chức.
- sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết, liên quan đển việc tô chức dạy 

học và các hoạt động khác với nhà trường dể mang lại hiệu quả tốt nhát cho đơn vị.
6. Giáo viên phụ trách môn học.

- Thực hiện tốt công tác và giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo 
chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp 
loại học sinh. Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, 
tham gia các hoạt động chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quà giảng dạy và giáo dục.
- Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh 

dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bàng 
và tôn trọng nhân cách cùa học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của 
học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham gia công tác phổ cập giáo dục 
tiếu học ờ địa phương. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định cùa pháp luật và 
cùa ngành, các quyết định cùa Hiệu trường, nhận nhiệm vụ do Hiệu trường phân 
công, chịu sự kiểm tra, đánh giá cùa Hiệu trường và các cấp quàn lí giáo dục. Phổi 
hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia dinh học sinh và các tổ chức
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PHÒNG GD&ĐT DÒNG TRII-U CỘNG HÒA XÃ NỘI CH Ủ  NGHĨA VIỆT NAM
líp T T  RUO NG TII IIÒNG I HAI DONG I>ộc lập - T ự  do - Hạnh pluic

Sô:^/NQ-HĐT Hồng Thải Dông, ngày 01 thảng 8 năm 2023

NGHỊ QUYÉT
Hội (lồng trường phiên họp thứ nhất 

Năm học 2023-2024

Căn cứ Nghị định số 24/202Ỉ/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2021 Quy định 
việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phô thông công lập;

Căn cứ Thông tư sổ 28/2020/TT-BGDDT ngày 04 thảng 9 năm 2020 cùa Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điểu lệ trường Tiếu học;

Căn cứ Công văn sổ 2343/SGDDT-TCCBQLCL ngày 23/08/2021 cùa Sờ Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện quy định vé Hội dông trường;

Căn cứ Quyết định số 1746/QD-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2023 về việc 
Kiện toàn hội đồng trường Tiểu học Hồng Thái Đông nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cử Quyết định số Ỉ816/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2023 Quyết 
định về việc cóng nhận Chù tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ’ 2020-2025 đối với các 
trường Tiểu học nòng Thái Đông;

Căn cứ Biên bàn cuộc họp hội đồng trường tại phiên họp thử nhất vào ngày 
01/08/2023 cùa Hội đồng trường Tiểu học Hồng Thải Đông năm học 2023-2024,

Hội dồng trường Trường Tiếu học Hồng Thái Đông,

QUYÉT NGHỊ:
Diều I. Thống nhất Định hướng hoạt dộng cùa Hội dồng trường trong năm 

học 2023-2024.
Điều 2. Nhất trí với Ke hoạch Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Hồng 

Thái Đông Giai đoạn 2019-2024(BỔ sung, điều chinh), Ke hoạch giáo dục và các kế 
hoạch cùa các tổ chức doàn thể thực hiện trong năm học 2023-2024; Nhất trí với dự 
thào Quy chế, Quy chế, Nội quy tổ chức và hoạt dộng cùa nhà trường đã được sửa 
dối, bổ sung trong năm học 2023-2024. Nhất trí chù trương dự kiến các khoản thu 
(thu hộ, thu thỏa thuận) dầu năm học.

Điều 3. Các thành viên cùa Hội đồng trường có trách nhiệm quán triệt cho 
toàn thê dội ngũ GV, NV các nội dung trong Nghị quyết dể cùng thực hiện.

Giao cho Hiệu trưởng căn cứ Nghị quyết cùa Hội dồng trường tiếp tục xây 
dựng kế hoạch năm học 2024-2025 phù hợp với nội dung Nghị quyết dà dề ra để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
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. \  V
I lội dong trường có trách nhiệm giám sát, dôn dôc việc thục hiện Nghị qu '

và có báo cáo với hội dồng trường trong phicn họp giữa nãm học. Trong quá trim
thực hiện, nếu có vướng mắc giữa Hiệu trưởng và Hội đồng trường giải quyết theo
Điều lệ trường Tiểu học.

Điều 4. Nghị quyết dà dược I lội dồng trường biểu quyết thông qua với ti lệ 
100%. Nghị quyết này có hiệu lực ke từ ngày kỷ, các bộ phận, tổ chức doàn thê và 
các thành viên Hội dồng trường chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

V/I*í fi/f/ĩfi • rr n  I ĩVvvr’Nơi I i l iậ n :

- Phòng GD&DT (b/c)
- TTUBND xà HTD (b/c);
* Cấp ủy Chi bộ trường(n/b);
* Các thành viên 1 lội dồng Iriròmg (t/h);
- Hiệu trường, các doàn thể nhà trường (t/h);
- Lưu: HSHĐT.

TM. HỘI ĐỎNG TRƯỜNG 
CHỦTỊCII

Ị Í Ỉ /  7 F / : V > 1  
LĨỊỊHg

-N̂ rr—í
Duong Thị Thúy Hằng

(Hiệu trưởng)
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